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Lời mở đầu 

  Trong nh÷ng n¨m qua nhê ®­êng lèi më cöa cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nÒn 

kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhanh chãng, v÷ng ch¾c vµ m¹nh mÏ. 

Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n 

lý vÜ m« cña Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp ®· cã sù ph©n cùc, c¹nh tranh ngµy cµng 

gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh 

cho m×nh mét kÕ ho¹ch chiÕn l­îc  ®óng ®¾n, nÕu kh«ng cã kÕ ho¹ch chiÕn l­îc 

hoÆc cã kÕ ho¹ch chiÕn l­îc sai lÇm th× ch¾c ch¾n sÏ nhËn ®îc sù thÊt b¹i trong 

ho¹t ®éng kinh doanh 

 Tr­íc  ®©y nhiÒu doanh nghiÖp ®· thµnh c«ng lµ do chØ chó ý ®Õn chøc n¨ng 

ho¹t ®éng néi bé vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu 

qu¶ nhÊt, hiÖn nay phÇn lín c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cã quy 

m« võa vµ nhá ph¶i ®èi mÆt víi m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng, phøc 

t¹p vµ cã nhiÒu rñi ro. Do vËy, chØ chó ý ®Õn chøc n¨ng néi bé vµ c«ng viÖc hµng 

ngµy lµ kh«ng ®ñ, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i v¹ch 

ra kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®óng ®¾n nh»m triÖt ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh vµ 

h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c¸c nguy c¬ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh 

tranh cña doanh nghiÖp. Thùc tiÔn kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc còng ®Æt ra vÊn 

®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c doanh nghiÖp thµnh c«ng vµ lµm ¨n cã l·i trong ®iÒu kiÖn 

thay ®æi cña m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, tµi nguyªn hiÕm hoi. Do 

vËy kÕ ho¹ch chiÕn l­îc kh«ng thÓ thiÕu ®îc, nã cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi 

víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. 

 Qua thời gian thực tập tại Cảng Chùa Vẽ  em đã đƣợc tìm hiểu về hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Cảng em nhận thấy việc hoạch định chiến lƣợc là hết sức 

quan trọng vì vậy em đã chọn đề tài “ hoạch định chiến lƣợc” nh»m ®ãng gãp mét 

sè ý kiÕn cña m×nh t¹o thªm c¬ së cho qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc liªn quan 

®Õn sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. 

Luận văn của em gồm có 4 chƣơng: 

Chương 1: Cơ sở lý luận 

Chương 2: Thực trạng tại xí nghiệp xếp dỡ Chùa vẽ 

Chương 3: Công tác hoạch định chiến lược tại cảng Chùa Vẽ 
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Chương 4: Đề xuất một số chiến lược nhằm phát triển Cảng Chùa vẽ 

Trong thời gian viết luận văn này em đƣợc thầy giáo: Tiến sĩ Nghiêm Sĩ 

Thƣơng và các cô chú khối văn phòng Giám Đốc công ty TNHH một thành viên 

Cảng Hải Phòng- xí nghiệp xếp dỡ Cảng Chùa Vẽ đã tận tình hƣớng dẫn và giúp 

đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. 

Tuy nhiên do hạn chế về mặt trình độ cùng thời gian nên bài viết của em 

không tránh khỏi những thiếu sót.em hi vọng nhận đƣợc sự chỉ bảo của các quý 

thầy cô để bài viết của em thêm hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

         Sinh viên thực hiện 

Ngô Thị Thu Hương 
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Chương 1: Cơ sở lý luận 

1.1. Một số khái niệm cơ bản: 

1.1.1. Chiến lược là gì? 

a. Theo quan niệm truyền thống: 

- Thuật ngữ chiến lƣợc ( Stratege ) xuất phát từ lĩnh vực quân sự với ý nghĩa “ 

khoa học về hoặch định và điều khiển các hoạt động quân sự”. Alfred Chandler 

thuộc đại học Harward địng nghĩa: “ chiến lƣợc là tiến trình xác định các mục tiêu 

cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phƣơng hƣớng hành 

động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”. Đây là 

một trong những định nghĩa truyền thống đƣợc sử dụng phổ biến nhất hiện nay. 

- Chiến lƣợc chủ yếu của một công ty bao gồm những mục tiêu, những bảo đảm về 

nguồn lực ( tài nguyên) để đạt đƣợc mục tiêu và những chính sách chủ yếu cần 

đƣợc tuân theo trong khi sử dụng những nguồn lực này. Do đó chiến lƣợc cần đƣợc 

định ra nhƣ là kế hoạch hoặc sơ đồ tác nghiệp tổng quát chỉ hƣớng cho công ty đi 

đến mục tiêu mong muốn. 

- Dƣới đây là một số định nghĩa khác: 

Tiếp cận về khía cạnh cạnh tranh. Một nhóm tác giả có quan điểm coi chiến lƣợc là 

nghệ thuật giành thắng lợi trong cạn tranh. 

+ Theo Michael. E. Porter: “ Chiến lƣợc kinh doanh là một nghệ thuật xây dựng 

các lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ”. 

+ Theo K. Ohmae: “ Mục đích của chiến lƣợc là mang những điều thuận lợi nhất 

cho mọi phía, đánh giá thời điểm tấn công hoặc rút lui, xác định đúng ranh rới của 

sự thoả  hiệp” và ông nhấn mạnh “ Không có đối thủ cạnh tranh thì không cần 

chiến lƣợc, mục đích duy nhất của chiến lƣợc là đảm bảo giành thắng lợi bền vững 

với đối thủ cạnh tranh”. 

Theo cách tiếp cận khác: có nhóm tác giả cho rằng: chiến lƣợc là một tập hợp các 

kế hoặch chiến lƣợc làm cơ sở hƣớng dẫn các hoạt động. 

+ Theo William.J.Gluech: “ Chiến lƣợc là một kế hoạch mang tính thống nhất, 

toàn diện và phối hợp, đƣợc thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của 

ngành đƣợc thực hiện”. 
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+ Theo Alfred Chandler: “ Chiến lƣợc bao hàm việc nhận định các mục tiêu cơ bản 

dài hạn của ngành, đồng thời lựa chọn các cách thức hoặc tiến trình hành động và 

phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”. 

b. Theo quan điểm hiện đại: 

- Nội dung chiến lƣợc có thể bao gồm “5P” : kế hoạch ( Plan ), Mƣu lƣợc ( ploy ), 

cách thức ( Pattern ), vị thế ( Position ), triển vọng ( Perspective ) mà công ty có 

đƣợc hoặc mong muốn đạt đƣợc trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

1.1.2. Hoạch định chiến lược là gì? 

- Hoạch định chiến lƣợc là tiến trình xây dựng và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ 

giữa một bên là tài nguyên ( nguồn lực ) và các mục tiêu của công ty và bên kia là 

khả năng đáp ứng thị trƣờng và vị thế cạnh tranh trên thị trƣờng nhằm xác định 

chiến lƣợc thích nghi với các hoạt động đầu tƣ của công ty. 

- Quá trình hoạch định chiến lƣợc phải đề ra những công việc cần thực hiện của 

công ty, tổ chức nghiên cứu để chỉ rõ những nhân tố chính của môi trƣờng bên 

trong và bên ngoài doanh nghiệp, xác định các mục tiêu dài dạn và lựa chọn các 

mục tiêu cần theo đuổi. Đồng thời quá trình hoạch định chiến lƣợc phải đƣa ra các 

quyết định xem doanh nghiệp sẽ tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ cụ thể, thị 

trƣờng, công nghệ nào trong một thời gian xác định rõ. 

1.2. Ý nghĩa của việc hoạch định chiến lược: 

- Trong kinh doanh các doanh nghiệp đều gặp phải rất nhiều hiểm hoạ, các khó 

khăn, rủi ro nhƣ sự biến động của môi trƣờng kinh doanh, sự biến động của nền 

kinh tế, những thay đổi về chính sách kinh tế, hệ thống và các văn bản pháp luật 

của chính phủ, sự tấn công mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy muốn tồn 

tại và phát triển vững chắc thì doanh nghiệp phải xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, 

chiến lƣợc cạnh tranh tốt với các đối thủ cạnh tranh. Do đó việc hoạch định chiến 

lƣợc kinh doanh có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp: 

+ Tạo ra một hƣớng đi đúng giúp doanh nghiệp, tổ chức vƣợt qua sóng gió trên 

thƣơng trƣờng vƣơn tới tƣơng lai bằng khả năng và nỗ lực của mình. 

+ Tạo ra tính thích ứng cho doanh nghiệp với môi trƣờng kinh doanh đầy biến 

động 
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+Giúp cho việc lựa chọn chiến lƣợc đƣợc tốt hơn do sự vận dụng một cách bài bản 

hơn, hợp lý hơn, tiếp cận tốt hơn đối với sự lựa chon chiến lƣợc. 

+ Tạo ra lợi ích: Lợi ích thành tiền và lợi ích không thành tiền 

Lợi ích thành tiền: những con số về doanh thu và lợi nhuận, thị phần và mức gia 

tăng về giá trị cổ phiếu công ty trên thị trƣờng chứng khoán. 

Lợi ích không thành tiền: sự nhạy cảm đối với những thay đổi của môi trƣờng, sự 

am hiểu hơn về chiến lƣợc của đối thủ cạnh tranh. 

1.3. Phân loại chiến lược: 

1.3.1. Chiến lược tổng thể: đƣợc chia làm 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Công ty áp dụng chiến lƣợc tập trung để hoạt động trong một ngành 

kinh doanh duy nhất và trong khuôn khổ một thị trƣờng nội địa đơn thuần. 

- Giai đoạn 2: Công ty đủ mạnh để áp dụng chiến lƣợc hội nhập theo chiều dọc 

hoặc bành trƣớng ra thế giới bên ngoài để tạo ƣu thế cạnh tranh của mình trong 

lĩnh vực kinh doanh. 

- Giai đoạn 3: Công ty đã chiếm đƣợc nhiều ƣu thế cạnh tranh và muốn tìm thêm 

cơ hội kinh doanh ngoài các hoạt động chính bằng cách áp dụng chiến lƣợc đa 

dạng hoá để đầu tƣ vốn thặng dƣ của công ty. 

Mô hình mô tả 3 giai đoạn của chiến lƣợc tổng thể: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. Chiến lược tập trung: Chiến lƣợc này định hƣớng phục vụ nghiên cứu 

một nhóm hữu hạn ngƣời tiêu dùng hoặc đoạn thị trƣờng. Đoạn thị trƣờng của  

Gđoạn 1: tập trung vào hoạt động kinh doanh 

duy nhất trong thị trƣờng 

Gđoạn 2: hội nhập dọc để tạo ƣu thế cạnh tranh 

trong quá trình hoạt động kinh doanh chính 

Gđoạn 3: đa dạng hoá để đầu tƣ vốn thặng dƣ 

vào nhiều ngành nghề khác nhau 
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doanh nghiệp theo đuổi chiến lƣợc tập trung thông qua chi phí thấp và sự khác biệt 

hoá sản phẩm. Doanh nghiệp thƣờng tập trung vào việc thiết lập thị phần trên một 

hoặc một số đoạn thị trƣờng. 

- Các chiến lƣợc tập trung gồm 3 loại riêng. Mỗi loại sẽ căn cứ vào 5 yếu tố để 

đánh giá: 

+ Sản phẩm 

+Thị trƣờng 

+ Ngành kinh doanh 

+Cấp độ hoặc quy mô ngành nghề 

+ Công nghệ áp dụng 

- Các chiến lƣợc cạnh tranh ở cấp đơn vị: 

+ Chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung vào cỏ hội thâm nhập thị trƣờng: tất cả 5 yếu tố 

để đánh giá đều căn cứ vào tình trạng hiện hữu mà doanh nghiệp đang sẵn có. 

+ Chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung vào cơ hội phát triển thị trƣờng: với chiến lƣợc 

này doanh nghiệp đƣa ra một sản phẩm hiện hữu vào thị trƣờng mới ngoài thị 

trƣờng vốn có. Các yếu tố khác ( ngành, cấp ngành, công nghệ ) vẫn giữ nguyên. 

+Chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung vào phát triển sản phẩm mới: với chiến lƣợc này 

doanh nghiệp muốn đƣa một sản phẩm mới vào thị trƣờng vốn có, các yếu tố khác 

không đổi. 

Ba chiến lƣợc này đƣợc minh hoạ nhƣ sau: 

Chiến lƣợc 

tập trung 

Sản phẩm Thị trƣờng Ngành kinh 

doanh 

Cấp ngành Công nghệ 

Thâm nhập 

thị trƣờng 

hiện hữu hiện hữu hiện hữu hiện hữu hiện hữu 

Phát triển 

thị trƣờng 

hiện hữu mới hiện hữu hiện hữu hiện hữu 

Phát triển 

sản phẩm 

mới 

mới hiện hữu hiện hữu hiện hữu hiện hữu 

Ƣu nhƣợc điểm: 
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- Ƣu điểm: 

+ Nó bảo vệ doanh nghiệp trƣớc đối thủ cạnh tranh trong một chừng mực nào đó, 

có thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ nào đó mà đối thủ cạnh tranh không có. 

+ Thuận lợi trong công tác quản lý thị trƣờng 

+ Tạo ra khách hàng trung thành làm rào cản hữu hiệu ngăn cản các đối thủ cạnh 

tranh gia nhập ngành. 

- Nhƣợc điểm: 

+ Chịu áp lực của nhà cung cấp, sản xuất với sản lƣợng nhỏ nên chi phí thƣờng cao 

hơn các doanh nghiệp có chi phí thấp. 

+ Đoạn thị trƣờng thƣờng bị bất ngờ biến mất do công nghệ hay do sở thích của 

ngƣơì tiêu dùng thay đổi. 

+ Bỏ lỡ cơ hội bành trƣớng thị trƣờng, không tận dụng hết những tính năng nổi bật 

của mình để nắm bắt cơ hội phát triển trong những ngành nghề khác. 

1.3.1.2. Chiến lược hội nhập ( liên kết ) theo chiều dọc. 

a. Khái niệm: 

 - Chiến lƣợc tăng trƣởng bằng hợp nhất và liên kết đƣợc sử dụng đối với các 

công ty kinh doanh ở các ngành kinh tế mạnh có đƣợc sự thành công trong ngành 

kinh doanh và muốn tiếp tục tăng trƣởng nhƣng còn đang do dự hoặc không có khả 

năng triển khai một trong các chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung. Công ty sẽ tiến 

hàng sản xuất theo chiều dọc xuôi hoặc dọc ngƣợc ở các chuỗi sản phẩm. 

 - Liên kết dọc ngƣợc chiều: hội nhập theo liên kết dọc ngƣợc chiều là tìm 

cách tăng trƣởng bằng cách nắm quyền sở hữu hoặc tăng sự kiểm soát đối với các 

nhà cung ứng nguyên vật liệu. Lúc này công ty sẽ xây dựng công ty chế tạo nguyên 

vật liệu bằng cách thành lập các công ty con hoặc mua cổ phần của một công ty 

nào đó hoặc sát nhập mua lại. 

 - Liên kết dọc xuôi chiều: hội nhập dọc thuận chiều là tìm cách tăng trƣởng 

bằng việc mua lại, nắm quyền sở hữu hoặc tăng cƣờng kiểm soát đối với các kênh 

chức năng tiêu thụ tiến dần với thị trƣờng đích hoặc ngƣời sử dụng cuối cùng. 

Công ty có thể sử dụng việc hội nhập dọc xuôi chiều bằng cách thành lập các cơ sở 

của mình hoặc sát nhập, mua lại của công ty khác. 
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  - Liên kết theo chiều ngang: tăng sự kiểm soát hoạt động của các đối thủ 

cạnh tranh, thậm chí thực hiện sát nhập các doanh nghiệp cạnh tranh. 

b.Ƣu và nhƣợc điểm: 

- Ƣu điểm: 

+ Tạo ra rào cản đối với các đối thủ cạnh tranh tiềm tang 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tƣ những tài sản chuyên dụng đem lại hiệu 

quả cao. 

+ Đảm bảo chất lƣợng sản phẩm 

+ Tiết kiệm thời gian trong quá trình phối hợp các giai đoạn sản xuất và cung ứng 

cho phép các công ty có khả năng thích ứng trƣớc sự thay đổi bất thƣờng của thị 

trƣờng. 

- Nhƣợc điểm: 

+ Gây sức ép lớn về nguồn lực của doanh nghiệp 

+ Gây khó khăn trong công tác quản lý 

+ Công ty khó thay đổi công nghệ 

+ Tạo ra sự bất ổn trong trƣờng hợp công ty bị suy thoái 

1.3.1.3. Chiến lược đa dạng hoá 

a. Khái niệm: 

- Chiến lƣợc tăng trƣởng bằng đa dạng hoá sản phẩm thích hợp đối với các công ty 

không thể đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng trong ngành công nghiệp hiện thời với 

các sản phẩm và thị trƣờng hiện đang kinh doanh. 

- Lý do khiến cho công ty phải đa dạng hoá: 

+ Thị trƣờng của một hay nhiều doanh nghiệp đang tiến tới điểm bão hoà hoặc 

trong giai đoạn cuối của chu kỳ sống của sản phẩm. 

+ Doanh nghiệp đang hoạt động có khả năng về tài chính, có số tiền dƣ có thể đầu 

tƣ vào nơi khác có lợi nhuận cao hơn. 

+ Luật pháp về chống độc quyền không cho phép công ty tiếp tục mở rộng kinh 

doanh tại ngành mà nó đang kinh doanh. 

+ Có thể giảm chi phí do thuế. 

+ Có thể thâm nhập vào thị trƣờng quốc tế trong một thời gian ngắn. 
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+ Có thể tiếp cận đƣợc công nghệ mới. 

+ Công ty có thể sẽ thay đổi về đặc điểm của doanh nghiệp. 

b. Phân loại: 

- Đa dạng hoá đồng tâm: là tìm cách tăng trƣởng bằng cách hƣớng tới thị trƣờng 

mới với các sản phẩm mới phù hợp về công nghệ và marketing. Chìa khoá để thực 

hiện đa dạng hoá đồng tâm là tranh thủ sử dụng các ƣu thế, các lợi thế của công ty. 

Bảng thay đổi chiến lƣợc đối với chiến lƣợc đa dạng háo đồng tâm: 

Sản phẩm Thị trƣờng Ngành Cấp độ ngành Công nghệ 

Mới Mới Hiện tại hoặc 

mới 

Hiện tại Hiện tại hoặc 

mới 

- Đa dạng hoá chiều ngang: là tìm cách tăng trƣởng bằng việc hƣớng vào thị 

trƣờng hiện đang tiêu thụ với những sản phẩm mới mà về mặt công nghệ không 

liên quan đến các sản phẩm hiện đang sản xuất. 

Bảng thay đổi chiến lƣợc đối với chiến lƣợc đa dạng hoá ngang: 

Sản phẩm Thị trƣờng Ngành Cấp độ ngành Công nghệ 

Mới Hiện tại Hiện tại hoặc 

mới 

Hiện tại Mới 

Chú ý: trong trƣờng hợp này công ty không tìm thấy sự thích hợp về công nghệ 

nhƣng cũng phải có sự phù hợp chiến lƣợc trong một phƣơng diện nào đó của sản 

phẩm. 

- Đa dạng hoá tổ hợp: là tìm cách tăng trƣởng bằng cách hƣớng tới các thị trƣờng 

mới với các sản phẩm mới mà công nghệ không liên quan gì đến sản phẩm mà 

công ty đang sản xuất. 

Bảng thay đổi chiến lƣợc đối với chiến lƣợc đa dạng hoá đồng tâm: 

Sản phẩm Thị trƣờng Ngành Cấp độ ngành Công nghệ 

Mới Mới Mới Hiện tại hoặc 

mới 

Mới 

 Để có thể tiến hành đa dạng hoá tổ hợp ngƣời ta có thể thực hiện bằng nhiều 

cách: công ty có thể nghiên cứu thị trƣờng mới, tiến hành tổ chức tạo ra sản phẩm 

mới. Mua lại công ty khác hoặc sát nhập với công ty khác hoặc tìm kiếm liên kết 
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kiểm soát các công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực đó. Làm nhƣ vậy sẽ tiết kiệm 

đƣợc thời gian và nhanh chóng tiếp cận thị trƣờng mới... 

c. Ƣu nhƣợc điểm: 

- Ƣu điểm: 

Sử dụng chiến lƣợc đa dạng hoá tổ hợp để khắc phục những khuyết điểm nhƣ tính 

thời vụ, thiếu tiền vốn hoặc khả năng thu nhập, thiếu một số trình độ nhất định 

hoặc không có cơ hội hấp hẫn về môi trƣờng. 

Chiến lƣợc đa dạng hoá có thể tạo ra giá trị theo 3 cách: 

+ Mua lại và tái cấu trúc 

+ Chuyển giao năng lực 

+ Lợi thế quy mô: chia sẻ và phân bổ chi phí cho nhiều hoạt động 

- Nhƣợc điểm: 

+ Khả năng quản lý của công ty để kiểm soát đƣợc nhiều lĩnh vực khác nhau là rất 

khó 

+ Những chi phí phụ để có thể thâm nhập vào một ngành nao đó là quá cao làm 

cho lợi nhuận của công ty bị ảnh hƣởng. 

+ Không đảm bảo đƣợc chắc chắn sẽ đạt đƣợc các kết quả nhƣ đã dự kiến do sự 

thiếu hài hoà trong chiến lƣợc 

+ Khi sử dụng chiến lƣợc đa dạng hoá tổ hợp với mục đích khắc phục chu kỳ suy 

thoái hoặc suy thoái có tính thời vụ thƣờng là không mang lại kết quả. 

1.3.2. Chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp 

1.3.2.1. Chiến lược dẫn đầu về chi phí: 

Chiến lƣợc chi phí thấp là doanh nghiệp làm mọi thứ để có sản phẩm hàng hoá ở 

chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh. 

Chiến lƣợc này có 2 lợi thế cơ bản: 

+ Thu đƣợc lợi nhuận cao vì chi phí thấp 

+ Có lợi thế cạnh tranh bằng giá 

a. Các giải pháp chiến lƣợc: 

- Ngƣời dẫn đầu về chi phí lựa chọn mức khác biệt hoá sản phẩm thấp, bỏ các đoạn 

thị trƣờng khác nhau và thƣờng quan tâm tới thị trƣờng ở phạm vi rộng lớn. Thực 
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tế là công ty thƣờng đặt giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh của mình để hấp dẫn 

khách hàng đến với sản phẩm của mình. 

- Ngƣời dẫn đầu chi phí làm cho tất cả các sự lựa chọn chiến lƣợc sản phẩm/ thị 

trƣờng khả năng riêng biệt của mình hƣớng tớimục tiêu duy nhất là tối thiểu hoá 

chi phí để tạo cho công ty lợi thế cạnh tranh. 

b. Ƣu và nhƣợc điểm: 

- Ƣu điểm: 

+ Bảo vệ khỏi các đối thủ cạnh tranh trong ngành bằng lƣọi thế chi phí của mình 

+ Làm tăng sức mạnh cả trực diện với những ngƣời cung ứng vì mua với số lƣợng 

lớn 

+ Tạo ra các hàng rào gia nhập ngành 

- Nhƣợc điểm: 

+ Khả năng các đối thủ cạnh tranh dễ dàng bắt trƣớc các phƣơng pháp ngƣời dẫn 

đầu về chi phí là mối đe doạ lớn. 

+ Chỉ chú tâm đến việc giảm chi phí không theo dõi đƣợc những thay đổi trong thị 

hiếu của nguời tiêu dùng 

Nhƣ vậy chi phí thấp chỉ có ƣu thế cạnh tranh nếu công ty bảo đảm một mức độ 

khác biệt hoá sản phẩm nhất định đƣợc ngƣời tiêu dùng nhận biết và chấp nhận. 

1.3.2.2. Chiến lược khác biệt hoá: 

 Mục đích của chiến lƣợc khác biệt hoá là để đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh bằng 

việc tạo ra các sản phẩm hàng hoá hoặc dịch vụ mà nguời tiêu dùng nhận thức là 

độc đáo nhất theo nhận xét của họ. Công ty này có khả năng tăng lợi nhuận cao 

hơn mức trung bình bằng cách đặt giá cao cho các sản phẩm của mình. 

a. Các giải pháp chiến lƣợc: 

- Công ty khác biệt hoá sản phẩm cao để đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh. Sự dị biệt hoá 

sản phẩm có thể đạt đƣợc theo 3 cách: chất lƣợng, đổi mới và tính thích nghi với 

khách hàng. 

+ Đặc điểm mới là nguồn gốc của sự khác biệt 

+ Khi khác biệt hoá dựa trên sự mức độ thích nghi với khách hàng, ngƣời sản xuất 

và bán hàng phải đảm bảo cung ứng một dịch vụ tổng thể sau khi bán. 
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+ Sự hấp dẫn của sản phẩm đối với những mong đợi về mặt tâm lý của khách hàng 

là nguồn gốc tạo nên sự khác biệt. Sự hấp dẫn có thể là yếu tố gắn liền với địa vị 

hoặc lòng kiêu hãnh của khách hàng. 

+ Sự khác biệt hoá cũng có thể làm phù hợp với các nhóm theo độ tuổi và nhóm 

kinh tế xã hội. 

- Chiến lƣợc khác biệt hoá sản phẩm đòi hỏi hãng tạo ra các lợi thế cạnh tranh 

bằng việc thực hiện sự lựa chọn sản phẩm/ thị trƣờng/ khả năng riêng biệt để củng 

cố lẫn nhau làm tăng giá trị hàng hoá và dịch vụ dƣới con mắt khách hàng. 

+ Công ty theo đuổi chiến lƣợc khác biệt hoá sản phẩm cố gắng làm khác biệt hoá 

càng nhiều mặt hàng càng tốt, càng bắt chƣớc đối thủ cạnh tranh càng ít bao nhiêu 

thì càng bảo vệ khả năng cạnh tranh bấy nhiêu và sự hấp dẫn thị trƣờng của nó 

càng mạnh mẽ và rộng khắp. 

+ Công ty có thể khác biệt hoá sản phẩm cho một hoặc nhiều đoạn thị trƣờng. 

+ Tập trung vào các hoạt động truyền thông, giao tiếp để cung cấp thông tin về tính 

chất độc đáo và sự khác biệt về sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh. 

- Sự khác biệt hoá là cơ sở cho sự đổi mới và khả năng công nghệ phụ thuộc vào 

chức năng nghiên cứu phát triển. 

b. Ƣu và nhƣợc điểm: 

- Ƣu điểm: 

+ Bảo vệ công ty khỏi các đối thủ cạnh tranh 

+ Tạo ra rào cản đối với các công ty đang tìm cách gia nhập ngành 

- Nhƣợc điểm: 

+ Các đối thủ cạnh tranh dễ bắt chƣớc sản phẩm của ngƣời khác biệt hoá sản 

phẩm. 

+ Khác biệt hoá sản phẩm đòi hỏi chi phí cao 

Tuy nhiên các doanh nghiệp theo đuổi chiến lƣợc kết hợp ( cả dẫn đầu về chi phí 

và sự khác biệt hoá về sản phẩm ) là có lợi nhất và các công ty nhanh chóng tranh 

thủ lợi thế từ sản phẩm mới, quản lý nguyên liệu và marketing. 

1.3.2.3. Chiến lược tập trung hay trọng tâm hoá 
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  Chiến lƣợc này định hƣớng phục vụ cho một nhu cầu nhóm hữu hạn ngƣời 

tiêu dùng hoặc đoạn thị trƣờng ( công ty theo đuổi chiến lƣợc trọng tâm hoá chú 

trọng vào việc thực hiện một đoạn thị trƣờng cụ thể ) 

Đoạn thị trƣờng của công ty theo đuổi chiến lƣợc tập trung thông qua khác biệt hoá 

sản phẩm hay chi phí thấp. Công ty tập trung chú trọng vào việc thiết lập thị phần 

trên một hoặc một số đoạn thị trƣờng. 

a. Các giải pháp chiến lƣợc 

- Công ty tập trung chọn các đoạn thị trƣờng để cạnh tranh 

- Ngƣời tập trung có thể theo đuổi một khả năng riêng nào đó dựa trên một lợi thế 

chi phí thấp hoặc sự khác biệt hoá sản phẩm. 

- Chiến lƣợc tập trung tạo ra một cơ hội cho các nhà kinh doanh tìm cách lấp đầy “ 

khoảng trống” nhu cầu cần thiết của khách hàng. 

b. Ƣu và nhƣợc điểm: 

-Ƣu điểm:  

+ Bảo vệ doanh nghiệp trƣớc các đối thủ cạnh tranh khi hàng hoá dịch vụ mà các 

đối thủ cạnh tranh không thực hiện đƣợc 

+ Thuận lợi trong việc quản lý đoạn thị trƣờng 

+ Tạo ra khách hàng trung thành làm rào cản hữu hiệu cho các đối thủ tiềm tang 

- Nhƣợc điểm: 

+ Chịu tác động của các nhà cung ứng có sức mạnh vì sức mua của doanh nghiệp 

nhỏ 

+ Chi phí thƣờng cao hơn các công ty dẫn đầu chi phí 

+ Đoạn thị trƣờng của ngƣời tập trung có thể bất ngờ biến mất do sự thay đổi công 

nghệ hay đổi sở thích của ngƣời tiêu dùng. 

+ Nguy cơ các công ty khác biệt hoá sản phẩm sẽ cạnh tranh giành giật các đoạn 

thị trƣờng của ngƣời tập trung 

1.3.3. Chiến lược cấp chức năng 

 Chiến lƣợc chức năng là những chiến lƣợc hƣớng vào việc nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong công ty: sản xuất, tiếp thị, quản lý 

vật tƣ, nghiên cứu và phát triển... Những chiến lƣợc này có thể tập trung vào một 
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chức năng xác định. Tuy nhiên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chức năng với 

nhau nhằm mang lại hiệu quả, chất lƣợng đổi mới thoả mãn khách hàng ở mức độ 

cao. 

 Khái niệm chuỗi giá trị giúp chúng ta hiểu vai trò từng bộ phận chức năng 

trong việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, hiệu quả sản xuất cải tiến sản phẩm thoả 

mãn khách hàng. 

 Chuỗi giá trị 

Chuỗi giá trị đƣợc phân ra làm: hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ 

a. Hoạt động chính: 

 Là những hoạt động chịu trách nhiệm tạo ra sản phẩm vật chất tiếp thịvà 

phân phối tới ngƣời mua, thực hiện dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ sau bán hàng 

Hoạt động chính 

- Bộ phận với nhiệm vụ tạo ra vật chất gọi là bộ phận chế tạo 

- Bộ phận thực hiện các công việc tiếp thị, phân phối dịch vụ sau bán hàng 

b. Hoạt động hỗ trợ: 

Là những hoạt động giúp cho hoạt động chính. 

- Chức năng quản lý vật tƣ, kiểm soát sự lƣu chuyển vật tƣ qua chuỗi giá trị từ 

cung cấp, sản xuất và phân phối. Hiệu quả của việc lƣu chuyển: giảm chi phí tạo ra 

giá trị, kiểm soát chất lƣợng đầu vào làm tăng giá bán. 

- Chức năng phát triển và nghiên cứu thực hiện việc phát triển sản phẩm mới và 

các công nghệ chế tạo. 

- Chức năng quản lý nhân sự đảm bảo công ty sử dụng hợp lý những ngƣời có kỹ 

năng để thực hiện hiệu quả các hoạt động tạo ra giá trị. 

- Cơ sở hạ tầng của công ty: bao gồm cơ cấu tổ chức hệ thống kiểm soát và văn 

hoá công ty. 

Một điểm quan trọng cần chú ý để đạt đƣợc những mục tiêu cao về hiệu quả, chất 

lƣợng, đổi mới sản phẩm và thoả mãn khách hàng thì công ty phải có chiến lƣợc 

bao gồm một số hoạt động tạo ra các giá trị khác biệt. Thực chất mục tiêu này có 

thể xem nhƣ các mục tiêu chéo giữa các bộ phận tạo giá trị khác nhau của một 

công ty. Mục tiêu nay đòi hỏi sự phù hợp của chức năng. 
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  Đạt hiệu quả cao 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất công ty phải hạ thấp chi phí cho một đơn vị sản 

phẩm 

1.3.3.1. Chiến lược sản xuất tác nghiệp 

 Chiến lƣợc sản xuất tác nghiệp bao gồm quyết định sản phẩm mới đƣợc phát 

triển là sản phẩm nào? công cụ phụ trợ cho sản xuất mới là gì? khi nào thì cần? quy 

trình công nghệ đƣợc sử dụng là gì? khi nào cần thiết? chính sách mà công ty sẽ 

theo đuổi sản phẩm và dịch vụ là gì? 

 Thứ tự ƣu tiên cho cạnh tranh của sản phẩm sẽ guiúp xác định phạm vi của 

chiến lƣợc sản xuất tác nghiệp. 

Thứ tự ƣu tiên cho cạnh tranh 

Thứ tự ƣu tiên cho 

cạnh tranh 

Khái niệm Một số phƣơng pháp giảm chi 

phí sản xuất 

Chi phí sản xuất thấp Chi phí đơn vị của mỗi 

sản phẩm dịch vụ bao 

gồm chi phí lao động, 

nguyên vật liệu và tổng 

chi phí 

Thiết kế lại sản phẩm 

Công nghệ sản xuất mới 

Tăng tỷ lệ sản xuất 

Giảm phế liệu, giảm tồn kho 

Phân phối Phân phối nhanh Lƣợng sản phẩm đã hoàn thành 

dành cho dự trữ lớn tỷ lệ sản 

xuất nhanh hơn 

Các phƣơng pháp vận chuyển 

nhanh hơn 

 Phân phối đúng hạn Kiểm soát việc sản xuất tốt hơn 

các đơn vị đặt hàng 

Hệ thống thông tin tốt hơn 

Sản phẩm dịch vụ 

chất lƣợng cao 

Những nhận thức của 

khách hàng về mức độ 

tuyệt hảo của sản phẩm 

dịch vụ 

Cải tiến sản phẩm dịch vụ 

thông qua hình thức, tỷ lệ lỗi, 

độ bền, thực hiện dịch vụ sau 

bán hàng. 
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Tính linh hoạt và 

dịch vụ khách hàng 

Khả năng thay đổi sản 

xuất một cách nhanh 

chóng đáp ứng các sản 

phẩm và dịch vụ trong 

đơn đặt hàng nhằm đáp 

ứng yêu cầu của khách 

hàng 

Thay đổi loại hình sản xuất đã 

sử dụng. 

Sử dụng việc thiết kế và sane 

xuất có sự trợ giúp của máy 

tính 

Giảm lƣợng công việc trong 

quy trình 

Tăng khả năng sản xuất 

* Tiết kiệm nhờ quy mô là chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm hay dịch vụ sản xuất 

giảm đi khi quy mô sản lƣợng tăng lên. 

Nguyên nhân tiết kiệm chi phí nhờ quy mô: 

+ Chi phí cố định cho một đơn vị sản phẩm thấp 

+ Cho phép công ty thực hiện sự phân công lao động và chuyên môn hoá  ở mức 

độ cao hơn 

* Ảnh hƣởng của học tập: là việc tiết kiệm chi phí nhờ vào học hỏi và tích luỹ kinh 

nghiệm thông qua công việc. Chi phí sản xuất giảm khi có sự tăng lên của năng 

suất lao động và hiệu quả quản lý. 

Tuy nhiên ảnh hƣởng của việc học tập quan trọng chỉ trong giai đoạn đầu của một 

quá trình mới chỉ dừng lại sau 2 hoặc 3 năm. 

* Đƣờng cong kinh nghiệm chỉ là việc giảm chi phí đơn vị sản phẩm có hệ thống 

xảy ra theo suốt vòng đời của một sản phẩm 

Tiết kiệm nhờ quy mô và những ảnh hƣởng của học tập là cơ sở của hiện tƣợng 

đƣờng cong kinh nghiệm. Để đơn giản hoá khi một công ty tăng khối lƣợng sản 

phẩm đƣợc tích luỹ lại trong suốt một chu kỳ sản xuất, nó có thể khai thác tiết 

kiệm quy mô và những ảnh hƣởng của học tập. Kết quả chi phí đơn vị giảm với 

việc tăng sản lƣợng tích luỹ. 

Đƣờng cong kinh nghiệm sẽ rất quan trọng đối với những ngành công nghiệp sản 

xuất hàng loạt một loại sản phẩm đã đƣợc chuẩn hoá. Công ty muốn trƣợt xuống 

dƣới đƣờng cong kinh nghiệm càng nhanh càng tốt thì công ty cần phải theo đuổi 
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chiến lƣợc tiếp thị mạnh mẽ cắt giảm giá tới mức thấp nhất nhấn mạnh việc xúc 

tiến bán hàng tạo lập nhu cầu. 

Công ty ở điểm thấp nhất trên đƣờng cong kinh nghiệm sẽ không có lợi về chi phí. 

3 lý do công ty không nên tự mãn về lợi thế chi phí trên cơ sở hiệu quả bắt nguồn 

từ đƣờng cong kinh nghiệm. 

+ Những ảnh hƣởng về học tập hay tiết kiệm quy mô sẽ không tiếp tục mãi, đƣờng 

cong kinh nghiệm tới hạn một điểm nào đó. 

+ Lợi thế chi phí đạt đƣợc từ những ảnh hƣởng kinh nghiệm có thể trở thành lỗi 

thời do sự phát triển của khoa học công nghệ. 

+ Sản xuất lớn không nhất thiết đem lại cho công ty lợi thế về chi phí 

* Chế tạo linh hoạt và hiệu quả 

Công nghệ chế tạo linh hoạt cho phép công ty sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm 

hơn với chi phí trƣớc đó chỉ có thể đạt đƣợc khi sản xuất với các khối lƣợng sản 

phẩm đồng nhất 

Lợi ích của công nghệ chế tạo linh hoạt: 

+ Cải thiện hiệu quả, giảm chi phí 

+ Công ty hƣớng sản phẩm của mình theo yêu cầu của từng nhóm khách hàng nhỏ 

chi phí thấp tăng khả năng đáp ứng khách hàng 

Các nhân tố của chiến lược tác nghiệp: 

* Định vị hệ thống sản xuất: là lựa chọn loại hình thiết kế sản phẩm, hệ thống quy 

trình sản xuất, chính sách lƣu giữ sản phẩm cuối cùng cho từng nhóm trong chiến 

lƣợc kinh doanh 

- Thiết kế sản phẩm: 

+ Thiết kế sản phẩm theo nhu cầu khách hàng: sản xuất nhiều mẫu sản phẩm khác 

nhau, sản xuất mẻ nhỏ tính linh hoạt và đúng hạn thƣờng cần thiết. 

+ Thiết kế sản phẩm đã chuẩn hoá: chỉ một vài mẫu nhƣng sản xuất liên tục với mẻ 

lớn phân phối nhanh và chi phí thấp 

- Quy trình sản xuất: 

+ Sản xuất tập trung vào sản phẩm là tốt nhất khi sản xuất một vài sản phẩm đƣợc 

chuẩn hoá với khối lƣợng lớn 
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+ Sản xuất tập trung vào quy trình: sản xuất nhiều loại sản phẩm khối lƣợng tƣơng 

đối nhỏ 

- Chính sách xử lý sản phẩm cuối cùng: 

+ Sản xuất sản phẩm rồi đƣa vào kho 

+ Sản xuất sản phẩm để phân phối trực tiếp cho khách hàng theo đơn đặt hàng 

- Trọng tâm của sản xuất là các yếu tố quan trọng của chiến lƣợc sản xuất tác 

nghiệp là lập kế hoặch cho từng nhân tố phụ trợ cho sản xuất một cách cụ thể khi 

cần thiết. 

- Các kế hoặch về sản phẩm và dịch vụ: chiến lƣợc sản xuất tác nghiệp bị ảnh 

hƣởng trực tiếp bởi khách hàng của sản phẩm dịch vụ 

+ Khi các sản phẩm đƣợc thiết kế tất cả các đặc tính chi tiết cho mỗi sản phẩm 

đƣợc hình thành 

+ Mỗi đặc tính sản phẩm ảnh hƣởng trực tiếp đến việc sản phẩm này có thể đƣợc 

tạo ra hay đƣợc sản xuất nhƣ thế nào? 

+ Việc sản phẩm đƣợc tạo ra nhƣ thế nào xác định việc thiết kế hệ thống sản xuất. 

Việc thiết kế hệ thống sản xuất lại là vấn đề cốt lõi của chiến lƣợc sản xuất. 

Rút ngắn chu kỳ sống của sản phẩm có 3 tác động quan trọng sau: 

+ Số lƣợng sản phẩm ở giai đoạn thiết kế và hình thành tăng lên 

+ Hệ thống sản xuất có xu hƣớng bị lỗi do các mẫu mã thay đổi liên tục. Sự cần 

thiết của hệ thống sản xuất linh hoạt 

+ Chiến lƣợc sản xuất tác nghiệp nhấn mạnh khả năng đƣa ra các thiết kế sản phẩm 

mới vào sản xuất một cách nhanh chóng 

- Các kế hoạch về công nghệ và quy trình sản xuất: công nghệ sản xuất sản phẩm 

và dịch vụ đƣợc đổi mới không ngừng. Việc kết hợp máy móc thiết bị sản xuất và 

công nghệ cao với công nghệ truyền thống và sáng chế các chiến lƣợc sản xuất 

tổng hợp hiệu quả là những thay đổi lý tƣởng 

- Phân phối các nguồn lực cho những lựa chọn của chiến lƣợc. Các công ty bị hạn 

chế về nguồn lực đƣợc sử dụng cho sản xuất.Vì vậy nguồn lực đƣợc phân phối cho 

các đơn vị sản phẩm kinh doanh dự án...một cách phù hợp để đạt đƣợc tối đa mục 

tiêu sản xuất đề ra. 
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-Các kế hoạch về nhân tố phụ trợ cho sản xuất:năng lực sản xuất, địa điểm và cách 

bố trí... 

-Hình thành chiến lƣợc sán xuất tác nghiệp:cốt lõi của chiến lƣợc sản xuất tác 

nghiệp là việc hình thàng lên các chiến lƣợc định vị. 

Việc thiết kế chiến lƣợc sản xuất tác nghiệp theo hƣớng nào phụ thuộc vào đặc tính 

sản phẩm ,đặc tính ngành, môi trƣờng kinh doanh, điều kiện kinh doanh chính sách  

và các nhân tố liên quan.  

1.3.3.2. Chiến lược marketing  

 Chiến lƣợc marketing là một chiến lƣợc bộ phận, nó đóng vai trò quan trọng 

trong việc thực hiện tốt chiến lƣợc kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty. 

 Chiến lƣợc marketing bao gồm chiến lƣợc định giá, xúc tiến bán hàng quảng 

cáo và phân phối giúp cho công ty chiếm giữ đƣợc vị trí trên thị trƣờng so với các 

đối thủ cạnh tranh 

 Tính hiệu quả của chiến lƣợc marketing đƣợc đánh giá thông qua mối quan 

hệ giữa tỷ lệ rời bỏ của khách hàng và chi phí cho một đơn vị sản phẩm. 

* Tỷ lệ rời bỏ của khách hàng đƣợc xác định bằng sự trung thành của khách hàng 

nó bao hàm khả năng thoả mãn khách hàng của công ty. Muốn một khách hàng 

công ty phải bỏ ra một khoản chi phí cố định cho quảng cáo, xúc tiến bán hàng và 

những hoạt động tƣơng tự. Do vậy hạ thấp tỷ lệ rời bỏ của khách hàng cho phép 

công ty tiết kiệm đƣợc một khoản chi phí lớn.    

+ Tỷ lệ rời bỏ cao đồng nghĩa với chi phí trung bình cho một đơn vị sản phẩm lớn 

và ngƣợc lại 

+ Mối quan hệ giữa khoảng thời gian mà một khách hàng ở lại với công ty và lợi 

nhuận của công ty trên một khách hàng 

Vì vậy thời gian khách hàng quan hệ với công ty và lợi nhuận tính cho mỗi khách 

hàng có quan hệ tỷ lệ thuận 

+ Sự trung thành của khách hàng trong dài hạn còn mang lợi ích kinh tế khác nhƣ 

quảng cáo miễn phí mà khách hàng thực hiện cho công ty 

* Công ty có thể giảm tỷ lệ rời bỏ của khách hàng: 

+ Xây dựng sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu 
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+ Nhận ra khách hàng đã rời bỏ 

+ Tìm ra nguyên nhân họ rời bỏ 

* Công ty quyết định tập trung sản phẩm vào một khu vực thị trƣờng nào đó thì 

công ty cần phải phát triển một chiến lƣợc về sự khác bệt hoá và định vị đối với thị 

trƣờng mục tiêu 

 Khi công ty quyết định vị trí sản phẩm của mình nó phải bắt đầu việc hình 

thành và phát triển, kiểm tra và giới thiệu sản phẩm mới. 

  Sau khi giới thiệu sản phẩm, chiến lƣợc sản phẩm mới phải đƣợc xác định 

cụ thể cho từng giai đoạn trong chu kỳ sống sản phẩm: giai đoạn phát triển, giai 

đoạn hƣng thịnh, giai đoạn giảm sút. Việc lựa chọn phụ thuộc vào đặc điểm của 

từng công ty và điều kiện môi trƣờng kinh doanh 

 Các yếu tố trong chiến lƣợc marketing thông thƣờng dùng cho mọi công ty: 

thị trƣờng, mục tiêu, xác định vị trí sản phẩm trên thị trƣờng thông qua các thuộc 

tính đặc biệt của nó, hỗn hợp sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, lực lƣợng bán 

hàng, dịch vụ, quảng cáo, xúc tiến bán hàng, nghiên cứu và phát triển thị trƣờng. 

1.3.3.3. Chiến lược quản lý nguyên vật liệu 

 Quán lý nguyên vật liệu có hiệu quả đóng vai trò rất lớn trong việc nâng cao 

hiệu quả của công ty. 

 Để nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu: đòi hỏi công ty cần áp dụng 

hệ thống cung ứng tức thời ( Just in time ). Triết lý cơ bản của việc sử dụng của hệ 

thống JIT là tiết kiệm chi phí giữ hàng tồn kho thông qua việc vận chuyển nguyên 

vật liệu đến đúng lúc cần dựa vào quá trình sản xuất. Khoản chí phí chính là nhờ 

tăng số vòng quay tồn kho từ đó giảm chi phí tồn kho. 

 Hạn chế JIT: công ty không tồn kho dự phòng làm cho công ty gặp khó khăn 

về nguyên vật liệu nếu xảy ra khan hiếm về vật tƣ không đáp ứng một cách tức 

thời đối với sự tăng lên đột xuất của nhu cầu ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên để hạn 

chế nhƣợc điểm này công ty có thể liên kết với nhiều nhà cung ứng. 

1.3.3.4. Chiến lược nghiên cứu và phát triển 

Vai trò của nghiên cứu và phát triển trong việc giúp công ty đạt đƣợc hiệu quả cao 

hơn rất lớn 
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+ Nghiên cứu và phát triển có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua thiết kế 

những sản phẩm dễ chế tạo 

+ Nghiên cứu và phát triển giúp công ty đạt đƣợc kết quả cao hơn bằng cách đi đầu 

trong việc đổi mới quy trình sáng tạo, đổi mới trong phƣơng thức sản xuất, đổi mới 

quy trình sản xuất là nguồn chính của lợi thế cạnh tranh 

1.3.3.5. Chiến lược tài chính 

Vị trí tài chính của công ty có thể tạo lập điểm mạnh hay yếu. Khả năng tài chính 

của công ty ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh của công ty. Vấn đề cần quan tâm 

ở đây là dòng tiền, vị thế tín dụng và khả năng linh hoạt 

+ Dòng tiền: đề cập đến thặng dƣ ngân quỹ của công ty. Thặng dƣ ngân quỹ cho 

phép  công ty cung cấp tài chính cho các khoản đầu tƣ mới mà không cần huy động 

vốn 

+ Vị thế tín dụng: mặc dù dòng tiền yếu công ty vẫn có thể tạo lập vị thế tài chính 

an toàn nếu có vị thế tín dụng tốt. Để tạo lập đƣợc vị thế tín dụng tốt công ty phải 

có mức nợ hiện tại thấp hoặc đƣợc ngân hàng hoặc các nhà đầu tƣ xem có triên 

vọng kinh doanh tốt. 

+ Sự linh hoạt: một công ty đƣợc xem là linh hoạt khi TSCĐ vƣợt nợ ngắn hạn. Sự 

linh hoạt của công ty đo lƣờng khả năng đáp ứng những nhu cầu tài chính không 

mong đợi 

1.3.3.6. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

 Để xây dựng chiến lƣợc nguồn nhân lực mỗi công ty có thể dựa trên 3 lựa chọn 

chính: 

- Đào tạo và phát triển nhân viên: 

+ Đào tạo theo hƣớng dẫn trực tiếp của công việc 

+ Đào tạo bằng cách luân chuyển công việc 

+ Đào tạo nghề: nhân viên mới học những nhân viên đã làm việc lâu năm. Ngƣời 

đào tạo là ngƣời giám sát trực tiếp hay ngƣời quản lý. 

+ Đào tạo thông qua bài giảng của giáo viên, áp dụng cho nhân viên quản lý và 

nhân viên văn phòng 

 Một chƣơng trình đào tạo gồm 4 phần chính: 
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- Chuyển công nhân qua các bộ phận khác nhau giúp họ có kỹ năng tổng hợp 

- Khuyến khích công nhân phát triển kỹ năng thông qua các khoa học phù hợp với 

công việc và đƣợc công ty trả phí đào tạo 

- Tham gia các hoạt động theo nhóm tập trung vào việc nâng cao kết quả hoạt động 

công ty: 

+ Nhóm tự quản 

+ Hình thức trả lƣơng: trả lƣơng theo sản phẩm, trả lƣơng theo đánh giá kết quả 

công việc, trả lƣơng theo kỹ năng và trình độ nhân viên 

- Ngoai ra công ty còn áp dụng các chính sách khác nhằm nâng cao năng suất lao 

động: khuyến khích nhân viên sáng tạo... 

1.3.3.7. Cơ sở hạ tầng 

 Cơ sở hạ tầng tạo nên môi trƣờng trong đó tất cả các hoạt động tạo ra giá trị 

diễn ra. Cơ sở hạ tầng có thể thúc đẩy duy trì hiệu quả trên phạm vi toàn công ty, 

khuyến khích hợp tác các bộ phận theo đuổi mục tiêu hiệu quả. 

 Đáp ứng khách hàng: 

Vai trò của bộ phận chức năng trong việc đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách 

hàng 

Chức năng Vai trò chính 

Cơ sở hạ tầng Thông qua lãnh đạo để tăng cam kết của công ty về việc đáp 

ứng nhanh nhu cầu cho khách hàng 

Sản xuất Khách hàng hoá bằng thực hiện sản xuất linh hoạt 

Đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua hệ thống sản xuất linh 

hoạt 

Marketing Hiểu khách hàng 

Trao đổi phản hồi của khách hàng với các bộ phận liên quan 

Quản lý vật tƣ Tăng khả năng của hệ thống cung ứng giúp đáp ứng nhanh 

chóng nhu cầu của khách hàng không dự báo trƣớc 

Nghiên cứu và 

phát triển 

Đƣa khách hàng vào trong quá trình phát triển sản phẩm 

Quản lý nhân Phát triển chƣơng trình đào tạo để giúp nhân viên nghĩ họ là 
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sự kháh hàng 

1.4. Nội dung của tiến trình hoạch định chiến lược 

Mô hình tiến trình hoạch định chiến lƣợc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Xác định chức năng và nhiệm vụ 

- Bất cứ một doanh nghiệp nào khi sản xuất kinh doanh các nhà quản trị luôn đặt ra 

câu hỏi doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực nào? và vì sao doanh nghiệp chúng ta 

tồn tại và kinh doanh trong lĩnh vực đó. Đây là việc xác định mục tiêu của doanh 

nghiệp. 

- Hai vấn đề nêu trên đƣợc thể hiện rất rõ trong bản tuyên ngôn sứ mệnh của doanh 

nghiệp. Bản tuyên ngôn sứ mệnh của doanh nghiệp xác định lĩnh vực kinh doanh, 

mục tiêu tầm nhìn mà doanh nghiệp theo đuổi thể hiện giá trị pháp lý, đạo đức kinh 

doanh cơ bản. Khi xây dựng bản tuyên ngôn sứ mệnh các nhà chiến lƣợc đã xem 

xét cân nhắc ảnh hƣởng chủa nhóm hậu thuẫn bên trong và bên ngoài. Mối quan hệ 

này đƣợc thể hiện ở sơ đồ sau 

 

 

Nhiệm vụ chiến lƣợc và hệ 

thống mục tiêu của công ty 

Phân tích môi trƣờng kinh 

doanh 

Xây dựng và chọn chiến 

lƣợc thích nghi 

Triển khai và thực hiện 

chiến lƣợc 

Kiểm tra và đánh giá kết quả 

thực hiện chiến lƣợc 

Phản hồi 

Phân tích 

môi trƣờng 

nên ngoài 

Phân tích 

môi trƣờng 

bên trong 
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- Xác định nhiệm vụ kinh doanh là doanh nghiệp hoạt động trong một ngành, một 

lĩnh vực đáp ứng một nhu cầu náo đó có giá trị xã hội. Nhiệm vụ của một doanh 

nghiệp thực chất là mối liên hệ giữa chức năng phục vụ xã hội của doanh nghiệp 

với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của doanh nghiệp đƣợc thể 

hiện thông qua sản phẩm, dịch vụ công nghệ chế tạo. Xác định các yêu cầu đối với 

nhiệm vụ chiến lƣợc phải đảm bảo sự đồng nhất của tất cả các thành viên của công 

ty, phải rõ ràng đúng đắn và hợp lý, cho phép tạo ra định hƣớng rành mạch cho 

hoạt động của công ty, xây dựng các tiêu chí có tiêu chuẩn để phân bổ nguồn lực 

và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất tạo bầu không khí thống nhất và 

thuận lợi trong doanh nghiệp. 

a. Nguyên tắc 3C: 

- Crisp: Ngắn gọn: 

Nhóm yêu sách nội bộ: 

- Ban giám đốc 

- Cổ đông 

- Công đoàn, công nhân viên 

 

 
Bản tuyên ngôn sứ mệnh: 

- Ngành kinh doanh 

- Mục tiêu kinh doanh 

-Triết lý kinh doanh 

 

Nhóm hậu thuẫn bên ngoài: 

-Khách hàng 

- Nhà cung ứng... 

Soạn thảo chiến lƣợc dựa trên bản tuyên 

ngôn sứ mệnh 
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 Thông điệp tiếp thị ngắn gọn không chỉ đơn thuần nhằm tiết giảm chi phí 

marketing trong bối cảnh nền kinh tế còn đang trong thời kỳ suy thoái. Trên cơ sở 

đảm bảo chất lƣợng nội dung và có trọng tâm, thông điệp càng ngắn gọn và rõ ràng 

thì càng dễ phát tán và truyền bá.  

- Customer-Centric: Khách hàng làm trọng tâm 

 Hãy tìm cách để khách hàng hiểu không những bạn làm gì mà cả vì sao bạn 

làm việc đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu khách hàng cảm nhận đƣợc rằng họ chính là 

trọng tâm, tiêu điểm phục vụ của công ty bạn. Hãy quảng bá không chỉ kinh 

nghiệm, chuyên môn của doanh nghiệp bạn mà cả những lợi ích đƣợc đảm bảo mà 

bạn mang lại cho khách hàng. Nói cách khác, khách hàng cần phải đƣợc thuyết 

phục, lý giải cho hành vi mua sắm, sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của bạn. Để làm 

tốt việc này, doanh nghiệp hãy tìm cách đánh giá về sản phẩm, dịch vụ từ chính 

góc nhìn của khách hàng. 

- Consistent: Nhất quán 

 Khi đã nhìn từ góc nhìn của khách hàng và “chau chuốt” đƣợc một thông 

điệp tiếp thị vừa gắn gọn vừa hƣớng tới khách hàng, bạn hãy triển khai quảng bá 

thông điệp một cách linh hoạt nhƣng cũng rất cần tính nhất quán, bất kể kênh 

truyền thông bạn lựa chọn là gì: qua email, website, tờ rơi, truyền hình… Nhờ 

thông điệp đƣợc lặp đi lặp lại qua nhiều kênh truyền tải khác nhau, việc uy trì một 

thông điệp tiếp thị nhất quán không những mang lại hiệu quả kinh doanh tức thời 

mà còn có giá trị lâu dài đối với việc xây dựng thƣơng hiệu của doanh nghiệp 

b. Bản thuyết minh chiến lƣợc của công ty 

- Không ít các doanh nghiệp tại các nƣớc phát triển bắt đầu tiến trình quản trị chiến 

lƣợc kinh doanh của họ bằng việc soạn thảo bản thuyết minh chức năng và nhiệm 

vụ của doanh nghiệp. Bản thuyết minh này đƣợc xây dựng căn cứ vào tác lực của 

các đối tƣợng hữu quan và bao gồm 3 nội dung chính: 

+ Xác định ngành kinh doanh 

+ Công bố các mục tiêu quan trọng 

+ Tƣ tƣởng chủ đạo của công ty 

1.4.2. Phân tích môi trường kinh doanh 

http://www.saga.vn/view.aspx?id=15944
http://www.saga.vn/view.aspx?id=14173
http://www.saga.vn/view.aspx?id=15728
http://www.saga.vn/view.aspx?id=15728
http://www.saga.vn/view.aspx?id=15728
http://www.saga.vn/view.aspx?id=16515
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Ba cấp độ của môi trƣờng trong chiến lƣợc kinh doanh 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1. Môi trường vĩ mô: 

a. Môi trƣờng kinh tế: 

Các yếu tố kinh tế gồm: chu kỳkinh tế chung, nguồn cung cấp tiền, xu hƣớng của 

GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất ngân hàng, chính sách tiền tệ, mức độ thất nghiệp, tỷ 

lệ thất nghiệp.... 

Xét trên đại thể có 4 yếu tố thuộc kinh tế vĩ mô quan trọng nhất mà các nhà doanh 

nghiệp cần lƣu ý: 

- Tỷ lệ phát triển kinh tế: sự phát triển mạnh về kinh tế làm giảm bớt các áp lực về 

cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của công ty 

- Lãi suất: mức lãi suất ảnh hƣởng tới vấn đề đầu tƣ của doanh nghiệp 

- Tỷ giá hối đoái: ảnh hƣởng trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu 

- Tỷ lệ lạm phát: đặc điểm chính của lạm phát là làm cho doanh nghiệp khó dự 

đoán đƣợc tƣơng lai. Lạm phát là làm cho tỷ lệ tăng trƣởng kinh tê giảm, lãi suất 

Môi trường vĩ mô 

1. Các yếu tố kinh tế                                     3. Các yếu tố tự nhiên, xã hội 

2. Các yếu tố chính trị                                  4. Các yếu tố công nghệ 

Môi trường tác nghiệp 

1. Các đối thủ cạnh tranh               4. Các đối thủ tiềm  ẩn 

2. Khách hàng                                5. Hàng thay thế 

3. Ngƣời cung ứng 

Hoàn cảnh nội bộ 

1. Nguồn nhân lực 

2. Khả năng nghiên cứu và phát triển 

3. Năng lực sản xuất 

4. Khả năng tài chính kế toán 

5. Khả năng tiếp thị 

6. Nề nếp tổ chức 

7. Hệ thống thông tin 
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tín dụng tăng lên tiến hành việc đầu tƣ dài hạn rất hay gặp rủi ro và bất trắc. Mức 

lạm phát cao thƣờng là nguy cơ cho các nhà doanh nghiệp 

b. Môi trƣờng công nghệ 

 Đây là loại nhân tố có ảnh hƣởng lớn, trực tiếp cho chiến lƣợc kinh doanh 

của các lĩnh vực, ngành cũng nhƣ nhiều doanh nghiệp 

 Yếu tố công nghệ là các chi phí, các đầu tƣ cho công nghệ nghiên cứu và 

phát triển khoa học cho nền kinh tế cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Các công nghệ mới và các sản phẩm mới xuất hiện, sự chuyển giao công 

nghệ, sự xuất hiện của các dây chuyền sản xuất tự động, các ngƣời máy công 

nghiệp 

 Mỗi một công nghệ mới phát sinh sẽ huỷ diệt các công nghệ có trƣớc đó 

không ít thì nhiều. Đây là sự tác đông huỷ diệt mang tính sáng tạo. Đối với các 

doanh nghiệp các yếu tố công nghệ, đổi mới công nghệ, khuynh hƣớng tự động 

hoá, bí quyết công nghệ, chuyển giao công nghệ... đều là cơ hội và nguy cơ. Sự 

thay đổi của công nghệ làm ảnh hƣởng tới chu kỳ sống của sản phẩm, ảnh hƣởng 

tới phƣơng pháp sản xuất, nguyên vật liệu cũng nhƣ thái độ ứng xử của ngƣời lao 

động. 

c. Môi trƣờng văn hoá- xã hội 

 Bao gồm quan điểm sống, mức sống, phong cách sống, niềm tin, thói quen 

tiêu dùng, di dân, tỷ lệ tăng dân số, văn hoá... 

 Những biến đổi trong các yếu tố xã hội cũng tạo nên những cơ hội hoặc 

nguy cơ cho các nhà doanh nghiệp tuy rằng sự biến động này rất chậm và kho nhận 

biết 

d. Môi trƣờng tự nhiên 

 Các yếu tố môi truờng nhƣ  ô nhiễm môi trƣờng, sự thiếu hụt về năng lƣợng, 

sự lãng phí các nguồn nguyên liệu tự nhiên. 

 Các nguồn nguyên liệu và khoáng sản trong thiên nhiên là có giới hạn. Việc 

khai thác thiên nhiên luôn luôn ảnh hƣởng trực tiếp tới môi trƣờng. Các nhà quản 

lý phải sử dụng một số biện pháp tái tạo nguồn tài nguyên, tìm ra các nguồn lực 

thay thế cho các nguồn lực dần cạn kiệt và không thể tái tạo đƣợc 
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e. Môi trƣờng chính trị, luật pháp và quản lý nhà nƣớc về kinh tế 

 Hệ thống pháp luật bao gồm các chính sách, quy chế. định chế, luật lệ, chế 

độ đãi ngộ, các quy định của nhà nƣớc. Trong đó liên quan đến luật kinh doanh, 

doanh nghiệp, miễn thuế... 

 Các quy định về môi trƣờng kinh doanh độc quyền, bản quyền, mức độ ổn 

định của hệ thống chính trị, mức độ ổn định của hệ thống pháp luật 

 Trên thực tế các hoạt động của nhà nƣớc có thể tạo ra những nguy cơ hoặc 

những cơ hội cho một số ngành doanh nghiệp. 

f. Môi trƣờng quốc tế 

 Khu vực hoá và toàn cầu hoá đang là một xu hƣớng tất yếu mà mọi doanh 

nghiệp, mọi ngành, mọi chính phủ phải hƣớng tới. 

 Môi trƣờng quốc tế cũng đƣợc phân tích và phán đoán để chỉ ra đƣợc các 

cơhội và đe doạ ở phƣờn diện quốc tế đối với các doanh nghiệp. Nhƣng môi trƣờng 

quốc tế sẽ phức tạp hơn, cạnh tranh gay gắt hơn do sự khác biệt về xã hội, văn hoá, 

chính trị, kinh tế, cấu trúc thể chế. 

1.4.2.2. Môi trường tác nghiệp 

 Là môi trƣờng kinh doanh của một ngành, một lĩnh vực cụ thể nào đó mà ở 

đó doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại 

 Các yếu tố chủ yếu cần điều tra có liên quan đén mục đích chủ yếu của đối 

thủ cạnh tranh là các mục đích về tài chính, sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, việc tổ 

chức các kênh phân phối và chiến lƣợc xúc tiến bán hàng, những thay đổi về nhân 

sự đặc biệt là các vị trí chủ chốt, sự đoàn kết hoặc mâu thuẫn trong nội bộ của đối 

thủ, các mục tiêu về thị phần, doanh thu và lợi nhuận, mối quan hệ của đối thủ 

cạnh tranh với các đối tác trong và ngoài nƣớc, các đấu pháp mà đối thủ cạnh tranh 

đang sử dụng. 

 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong một ngành sản xuất thƣờng bao 

gồm các vấn đề chủ yếu: 

+ Cơ cấu cạnh tranh 

+ Tình trạng cầu trong một ngành 
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+ Mức độ kỳ vọng của đối thủ cạnh tranh vào chiến lƣợc kinh doanh của họ và sự 

tồn tại của các rào cản rời bỏ ngành. 

b. Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 

 Là các đối thủ chƣa thực hiện kinh doanh trong ngành mà doanh nghiệp 

đang hoạt động nhƣng đã có đủ tiềm năng và sẵn sàng nhảy vào kinh doanh. 

 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn sẽ giúp cho doanh nghiệp dự báo 

trƣớc đƣợc khả năng xâm nhập của các đối thủ này từ đó có kế hoặch xây dựng các 

rào cản dù không phải lúc nào cũng có nguy cơ xâm nhập của các đối thủ tiềm ẩn. 

 Có 3 nguồn rào cản chính ngăn chặn sự gia nhập: 

- Sự khác biệt về sản phẩm 

- Lợi thế thuyệt đối về giá thành 

- Tác dụng giảm phí theo quy mô 

c. Phân tích nhà cung ứng 

 Các nhà cung ứng thƣờng cung cấp cho các doanh nghiệp: nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị, nhiên liệu, lao động, vốn... Nói chung là cung cấp các yếu tố 

đầu vào. Hoạt động của các nhà cung ứng sẽ ảnh hƣởng trực tiếp  tới quá trình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ chất lƣợng, giá cả sản phẩm... Vì vậy việc 

nghiên cứu các nhà cung ứng, việc tìm ra các nhà cung ứng tốt nhất sẽ giúp cho 

doanh nghiệp giảm đƣợc áp lực và có hoạt động đối phó thích hợp để tiến hành sản 

xuất kinh doanh. 

 Có thể xem các nhà cung ứng nhƣ là một nguy cơ khi họ đòi nâng giá hoặc 

giảm chất lƣợng sản phẩm cung cấp làm cho lợi nhuận của công ty giảm xuống. 

Trái lại nếu nhà cung cấp yếu thƣờng đem lại cho công ty cơ hội đạt lợi thế về giá 

cạnh tranh hoặc về chất lƣợng sản phẩm trên thị trƣờng tiêu dùng  

 Áp lực của nhà cung cấp đƣợc thể hiện trong các trƣờng hợp sau: 

- Khi nhà cung cấp độc quyền cung ứng 

- Khi ngành kinh doanh của công ty không quan trọng đối với nhà cung cấp 

- Khi nhà cung cấp có ƣu thế về chuyên biệt hoá sản phẩm cung cấp khiến công ty 

khó lựa chọn một nhà cung cấp khác thay thế 
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- Khi nhà cung cấp có khả năng hội nhập dọc thuận chiều nghĩa là nhà cung cấp có 

thể tham gia vào ngành kinh doanh của công ty để trực tiếp cạnh tranh với công ty 

- Khi công ty khách hàng không thể tự xoay sở lo liệu đầu vào sản xuất theo 

phƣơng cách hội nhập dọc ngƣợc chiều để tránh áp lực của nhà cung cấp 

Công ty nên tránh đƣợc sự mặc cả hoặc sức ép của nhà cung cấp và xây dựng mối 

quan hệ đôi bên cùng có lợi hoặc dự trù nguồn cung cấp đa dạng khác nhau. 

d. Phân tích khách hàng 

 Áp lực từ khách hàng đƣợc thể hiện bằng mối quan hệ cung cầu: nếu nhu 

cầu mà giảm, cung cấp tăng thì áp lực khách hàng tăng lên. Nó thể hiện bằng việc 

khách hàng đòi giảm giá, đòi mua chịu, đòi giảm chi phí vận tải, hoặc nhu cầu chất 

lƣợng dịch vụ tốt. Doanh nghiệp tìm mọi cách để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, giảm giá thành, nâng cao chất lƣợng dịch vụ kèm theo để thoả mãn nhu cầu 

khách hàng. 

 Đối với khách hàng yếu công ty có cơ hội tăng giá thành, đối với khách hàng 

lớn thì phải cải tiến dịch vụ tìm mọi cách mang lại lợi nhuận. Áp lực của khách 

hàng đƣợc thể hiện trong các trƣờng hợp sau: 

- Khi khách hàng mua với số lƣợng lớn, họ lợi dụng sức mua để đòi giảm giá 

- Khi khách hàng có đầy đủ thông tin về thị trƣờng 

- Khi khách hàng có lợi thế trong chiến lƣợc hội nhập dọc ngƣợc chiều 

e. Sản phẩm thay thế 

 Sản phẩm thay thế là sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trong cùng một 

ngành hoặc các ngành hoạt động kinh doanh có cùng chức năng đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng giống nhau của khách hàng 

 Sự hiện hữu của sản phẩm thay thế ngày càng đa dạng tạo thành nguy cơ 

cạnh tranh giá cả làm giảm bớt lợi nhuận của các công ty cùng ngành rất đáng kể. 

Để hạn chế sức ép quan trọng của nguy cơ này, các nhà doanh nghiệp phải xem xét 

hết sức cẩn thận khuynh hƣớng giá cả của sản phẩm thay thế và dự báo sản phẩm 

thay thế trong tƣơng lai 

 Sản phẩm thay thế mới là kết quả của cải tiến hoặc bùng nổ công nghệ mới. 

Các công ty muốn đat ƣu thế cạnh tranh cần biết cách dành nguồn nhân lực để vận 
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dụng công nghệ mới vào chiến lƣợc kinh doanh của mình xét trên phƣơng diện 

tổng thể 

1.4.2.3. Môi trường nội bộ doanh nghiệp 

a. Công tác quản trị 

Phân tích cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp đã hợp lý chƣa? 

Đánh giá uy tín của công ty đối với khách hàng và đối với các đối tác khác 

Đành giá việc tổ chức thông tin và giao tiếp của khách hàng với công ty nhƣ thế 

nào? 

Đánh giá bầu không khí và nề nếp, tổ chức trong doanh nghiệp 

Đánh giá năng lực và mức độ quan tâm của ngƣời lãnh đạo cao nhất tới hoạt động 

chung của doanh nghiệp 

Đánh giá sự cộng hƣởng để tạo nên hiệu năng khi làm việc theo nhóm của tổ chức 

b. Công tác Marketing 

Hoạt động marketing ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kinh doanh nhất là 

trong chiến lƣợc kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Công tác tài chính kế toán 

- Đánh giá khả năng huy động vốn trong ngắn hạn 

- Khả năng huy động vốn trong dài hạn và cấu trúc của vốn kinh doanh 

- Đánh giá chi phí vốn so với toàn ngành và các đối thủ cạnh tranh 

Nghiên cứu 

thị trƣờng 
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phân phối 
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sách xúc 
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Tiêu thụ sp 

ra thị trƣờng 
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- Các vấn đề về thuế, đánh giá sự thoả mãn hài lòng của nhà đầu tƣ đối với công ty. 

Đanh giá về giá trị cổ phiếu đƣợc quy định 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: hệ số thanh khoản, đòn cân nợ... hiệu quả và khả 

năng hoạt động linh hoạt của hệ thống kế toán 

d. Công tác sản xuất để tạo ra sản phẩm dịch vụ 

 Đánh giá về hệ thống cung ứng và thu mua nguyên vật liệu thông qua các 

chi phí để có đƣợc nguyên vật liệu và sự thoả mãn nhu cầu nguyên vật liệu cho sản 

xuất kinh doanh 

 Quy mô sản xuất cuả công ty đã hiệu quả chƣa? 

 Đánh giá sự bố trí sắp xếp các phƣơng tiện sản xuất, tận dụng các phƣơng 

tiện sản xuất để giảm chi phí cố định 

 Đánh giá hiệu năng kỹ thuật của phƣơng tiện và việc vận dụng công suất của 

thiết bị, công nghệ sử dụng đã phù hợp chƣa?.... 

 Đánh giá về công tác hàng tồn kho, lƣu kho bãi... 

 Đánh giá việc sử dụng nhà thầu để đạt hiệu quả sản xuất 

Đánh giá chi phí cố định trên tong sản phẩm sản xuất ra 

Đánh giá các phƣơng pháp kiểm tra tác nghiệp 

Đánh giá tổng chi phí sản xuất so với tổng chi phí của ngành 

Đánh giá đầu tƣ và kết quả của việc cải tiến sản xuất 

Công ty có hệ thống quản lý chất lƣợng hiệu quả và hợp lý chƣa? 

Chi phí cho công tác nghiên cứu và phát triển R & D 

e. Công tác quản trị nhân lực 

 Nhân lực là nguồn tài nguyên lớn nhất và quý hiếm. Quản trị nguồn nhân lực 

hữu hiệu ngày càng đƣợc quan tâm nghiên cƣú và phân tích cặn kẽ. Nhiều công ty 

xem đây là một chức năng quản trị cốt lõi giữ vai trò quan trọng nhất trong tiến 

trành quản trị chiến lƣợc 

 Quản trị nguồn nhân lực có thể hiểu một cách khái quát bao gồm các công 

tác tuyển mộ, sắp xếp, đào tạo và điều động nhân sự. 

 Phân tích hoạt động quản trị nhân lực bao gồm: 

+ Cơ cấu nhân lực của doanh nghiệp ( lao động trực tiếp và lao động gián tiếp) 
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+ Phân tích năng lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bộ máy lãnh đạo của 

doanh nghiệp 

+ Đánh giá trình độ về tay nghề, tƣ cách đạo đức, ý thức trách nhiệm 

+ Đánh giá mối quan hệ giữ thành viên và ngƣời quản lý, lãnh đạo  

+ Đánh giá chính sách đãi ngộ, chính sách tiền lƣơng, trợ cấp, chế độ bảo hiểm,... 

chó hợp lý hay không? 

+ Đánh giá các chính sách động viên khuyến khích bằng vật chất, tinh thần xem có 

hiệu quả hay không? phù hợp hay không? 

+ Đánh giá mức độ thuyên chuyển nhƣ thuyên chuyển công tác 

+ Đánh giá khả năng tích luỹ kinh nghiệm của ngƣời lao động trong qúa trình sản 

xuất. 

f. Hệ thống thông tin 

 Đánh giá hệ thống thông tin: tính đầy đủ, đáng tin cậy, kịp thời, tính tiên tiến 

của hệ thống và đảm bảo tính bảo mật của thông tin 

Phải quản lý và điều hành hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 
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Chương 2: Thực trạng tại chi nhánh công ty TNHH 1thành viên Cảng Hải 

Phòng- xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ 

Khái quát về Cảng Hải Phòng 

Tên giao dịch: Cảng Hải Phòng 

Tên tiếng Anh: PORT OF HAI PHONG 

Loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH một thành viên  

Địa chỉ liên hệ: 8A Trần Phú- Hải Phòng 

Điện thoại: 84.031.3859456-3859824-3859953-3859945 

Fax: 84.031.3836943 

Email: haiphongport@hn.vnn.vn 

            it-haiphongport@hn.vnn.vn 

Website: www.haiphongport.com.vn 

 Ban lãnh đạo: 

- Tổng giám đốc: ông Ngô Bắc Hà 

- Phó tổng GĐ khai thác: ông Dƣơng Thanh Bình 

- Phó tổng GĐ kỹ thuật: ông Cao Đức Văn 

- Phó tổng GĐ nội chính: ông Bùi Chiến Thắng 

 Các xí nghiệp thành phần: 

- Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 

- Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ 

- Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Bặch Đằng 

- Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng 

 Các dịch vụ chính của Cảng:  

- Bốc xếp, giao nhận, lƣu trữ hàng hoá 

- Lai dắt,hỗ trợ tàu biển 

- Trung chuyển hàng hoá, container quốc tế 

- Dịch vụ đại lý vận tải 

- Dịch vụ logistic container chuyên tuyến Hải Phòng- Lào Cai bằng đƣờng sắt 

mailto:haiphongport@hn.vnn.vn
mailto:it-haiphongport@hn.vnn.vn
http://www.haiphongport.com.vn/
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- Dịch vụ đóng gói, vận tải hàng hải đƣờng bộ, đƣờng sông 

- Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải 

 Các dịch vụ hỗ trợ: 

- Chuyển tải tại các vùng nƣớc Hạ Long, Lan Hạ, Bặch Đằng, Lạch Huyện. 

- Đóng bao các loại hàng rời 

- Hỗ trợ các loại tàu cập Cảng 

- Vận tải bắng đƣờng sắt 

- Vận tải bằng đƣờng bộ 

- Vận tải thuỷ nội địa 

 Quá trình hình thành: 

Ngày 15/3/1874, triều đình Huế ký “ Hiệp ƣớc hoà bình về lien minh”, trong đó 

nhà Nguyễn dâng cho Pháp toàn bộ đất Hải Phòng và quyền kiểm soát bến Ninh 

Hải ( tức khu vực Cảng Hải Phòng ngày nay ). Từ đấy thực dân Pháp bất tay vào 

xây dựng Cảng nhằm biến bến thuyền làng Cấm thanhg một quân Cảng và thƣơng 

Cảng lớn, phục vụ ý đò xâm lƣợc của chúng. 

Năm 1876, Cảng bắt đầu hình thành và đƣa vào sử dụng. Công trình đầu tiên có 

quy mô lớn là hệ thống nhà kho bao gồm 6 kho, nên đƣợc gọi là Bến 6 kho. 

Năm 1939, Cảng Hải Phòng ( gồm Cảng chính và 2 Cảng phụ ) đƣợc xây dựng 

xong cơ bản. 

Năm 1955, Hải Phòng giải phóng, ngƣời công nhân Cảng thực sự làm chủ bến 

cảng của mình. Ngày 20/5/1955, hoa tiêu Cảng dẫn hai tàu quốc tịch Pháp cập bến 

an toàn, đánh dấu bƣớc trƣởng thành vƣợt bậc, Cảng Hải Phòng đƣợc khẳng định 

là thƣơng Cảng lớn nhất nƣớc. 

Giai đoạn 1965-1975 với vị trí là “ cửa ngõ của cả nƣớc”, Cảng Hải Phòng đã 

vƣợt qua khó khăn thử thách, cùng thành phố và ngành đƣờng biển chiến thắng hai 

cuộc chiến tranh bao vây đƣờng biển, phong toả Cảng, giữ vững nhiệm vụ chiến 

lƣợc tiếp nhận hàng nhập khẩu, viện trợ nƣớc ngoài bằng đƣờng biển. 

Việc xây dựng cải tạo Cảng Hải Phòng đƣợc triển khai từ những năm chống 

chiến tranh phá hoại và thúc đẩy khẩn trƣơng hơn sau khi đất nƣớc thống 

nhất(1975). 
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Khối Đông Âu tan rã vào những năm đầu thập niên 90( thế kỷ 20), Cảng Hải 

Phòng mất đi thị trƣờng truyền thống, lƣợng tàu hàng của Liên Xô chiếm 

64%(1989) giảm xuống còn 10,3%(1993). Cảng Hải Phòng bƣớc vào giai đoạn 

mới với những khó khăn chồng chất. 

Đƣợc đầu tƣ đúng hƣớng và kịp thời, hơn 10 năm qua là thời kỳ tăng trƣởng và 

phát triển của Cảng Hải Phòng. Hiện nay, Cảng Hải Phòng có lƣu lƣợng hàng hoá 

lớn nhất miền Bắc, có hệ thống thiết bị hiện đại phù hợp với các phƣơng thức vân 

tải, thƣơng mại quốc tế. Là doanh nghiệp đầu tiên của ngành Hàng hải Việt Nam 

thực hiện cổ phần hoá Cảng biển, đến nay cảng đã cổ phần hoá 05 xí nghiệp thành 

viên thành công ty cổ phần: xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu, xí nghiệp xếp dỡ Chùa 

Vẽ , xí nghịêp xếp dỡ và vận tải thuỷ, xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Bặch Đằng, xí 

nghiệp  xếp dỡ Lê Thánh Tông. 

2.1.Một số nét khái quát về cảng Chùa Vẽ 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Cảng Chùa Vẽ 

2.1.1.1. Giới thiệu chung về Cảng Chùa Vẽ  

- Tên doanh nghiệp: chi nhánh công ty TNHH một thành viên cảng Hải Phòng-xí 

nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ 

- Địa chỉ: số 5 đƣờng Chùa Vẽ, phƣờng Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng 

- Điện thoại: (84-31).3765784 

     - Fax: (84-31).3765784 

- E-mail: chuave-haiphongport@hn.vnn.vn/ops.cv-chp@vnn.vn 

- Website: www.haiphongport.com.vn 

- Hình thức sở hữu vốn: sở hữu Nhà nƣớc 

- Ngành nghề kinh doanh: bốc xếp hàng hoá, bảo quản và giao nhận hàng hoá, vận 

hàng hoá bằng các loại phƣơng tiện, kinh doanh kho bãi, chuyển tải hàng hoá, cung 

ứng dịch vụ hàng hải, kinh doanh xuất nhập khẩu 

     - Giám đốc: Vũ Nam Thắng 

- Hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp: công ty TNHH một thành viên cảng 

Hải Phòng 

mailto:chuave-haiphongport@hn.vnn.vn/ops.cv-chp@vnn.vn
http://www.haiphongport.com.vn/
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- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0204001192 

2.1.1.2. Vị trí địa lý 

Nằm trong phạm vi hữu ngạn sông Cấm, cách trung tâm thành phố 4km về 

phía Đông và cách phao số “0” khoảng 20 hải lý, tàu vào cảng phải qua luồng Nam 

Triệu và kênh Đào Đình Vũ. 

Cảng Chùa Vẽ là điểm trung chuyển hang hoá cho các tỉnhphía Nam Trung Quốc 

và Bắc Lào. 

Cảng Chùa Vẽ là cảng có lƣu lƣợng hang hoá và quy mô lớn, có hệ thống 

thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, phù hợp với các phƣơng thức 

vận tải và thƣơng mại quốc tế 

Cảng Chùa Vẽ luôn đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của bạn hàng bởi sự đa 

dạng, phong phú các loại hình dịch vụ. 

2.1.1.3. Quá trình hình thành  

 Xí nghiệp  xếp dỡ Chùa Vẽ là xí nghiệp thành viên cuả Cảng Hải Phòng 

đƣợc thành lập từ năm 1977 với nhiệm vụ ban đầu l à tổ chức xếp dỡ hàng hoá 

tổng hợp. 

 XNXD Chùa Vẽ với cơ sở ban đầu là 345m cầu tầu, không có bãi. Nhiệm vụ 

chính là tiếp nhận hàng quân sự của Liên Xô cũ và khai thác cát đá xây dựng. 

 Năm 1994 do yêu cầu sản xuất, Cảng Hải Phòng tách ra làm 2 xí nghiệp và 

từ thời điểm này XNXD Chùa Vẽ đƣợc hình thành và phát triển nhƣ ngày nay. 

2.1.1.4. Quá trình phát triển 

Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ là một trong những Xí nghiệp thành viên của 

Cảng Hải Phòng. Từ tháng 5/1977, xí nghiệp xếp dỡ Chùa vẽ đƣợc thành lập, cơ sở 

ban đầu chỉ là một bãi bồi phù sa và cầu tàu dài 345m với mục đích chủ yếu là để 

tiếp nhận hàng viện trợ của các nƣớc Xã hội Chủ nghĩa . Nhận thấy đây là khu vực 

đầy tiềm năng, lại gần biển nên lãnh đạo Cảng, bộ giao thông vận tải và thành phố 

Hải Phòng đã  đầu tƣ phát triển nhƣ ngày nay. 

Từ năm 1985, tàu container đầu tiên đƣợc đƣa vào đây để khai thác bào gồm 

các loại container từ 5 feet, 10 feet, 20 feet và 40 feet.. 
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Năm 1990, Cảng Hải Phòng cho lắp 2 đế Condor của Cộng hòa liên bang 

Đức với sức nâng 40 tấn/chiếc, từ thời điểm này mở ra 1 hƣớng phát triển mới là 

Cảng container chuyên dụng nhƣ ngày nay. 

Năm 1994, do yêu cầu phát triển sản xuất, Cảng Hải Phòng tách ra làm 2 xí 

nghiệp, Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ đổi tên là Cảng Đoạn xá và đƣợc cổ phần hoá 

vào năm 1998 đƣợc gọi là Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá với 51% vốn của Cảng 

Hải Phòng. Bãi Đoạn Xá đƣợc đổi tên là Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ, với nhiệm vụ 

ban đầu là xếp dỡ hàng tổng hợp. 

Đƣợc sự quan tâm của Bộ giao thông vận tải, cục Hàng Hải Việt Nam, thành 

phố Hải Phòng và Cảng Hải Phòng, xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ đƣợc xây dựng và 

mở rộng để tiếp nhận sản lƣợng container tăng trƣởng làm 2 giai đoạn bằng nguồn 

vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.  

+ Giai đoạn 1:  từ năm 1996 – 2000, xây dựng mới 1 cầu tàu 150m, cải tạo 

toàn bộ diện tích bãi cũ và làm mới 40.000m
2
 bãi chuyên dụng để xếp container 

theo tiêu chuẩn quốc tế và 2 QC. Xây dựng 3.200m
2
 kho CFS để khai thác hàng 

chung chủ và gom hàng của nhiều chủ để đóng vào container xuất khẩu.Toàn bộ 

dự án trên có tổng số vốn đầu tƣ lên đến 40 triệu USD. 

+ Giai đoạn 2: từ năm 2001 – 2006, xây mới thêm 2 cầu tàu 350m, 60.000m
2
 

bãi, đầu tƣ phƣơng tiện chuyên dụng làm container: 4 QC (Quay side Crane), 12 

RTG ( Rubber Transfer Gantry crane), đóng mới 4 tàu lai dắt, hệ thống công nghệ 

thông tin phục vụ cho việc xếp dỡ và quản lý container trên bãi và cải tạo luồng tàu 

vào Cảng với tổng số vốn 80 triệu USD. 

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh số 0214001387, do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hải Phòng cấp ngày 

29/7/2008. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cảng Chùa Vẽ 

 Lĩnh vực kinh doanh: khai thác Cảng 

 Ngành nghề kinh doanh: xếp dỡ, giao nhận bảo quản hàng hoá, chuyển tải hàng 

hoá và dịch vụ hàng hải 

 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu nhƣ sau: 
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 Tổ chức bốc xếp hàng hoá lên xuống tàu và lên xuống các phƣơng tiện vận tải 

khác trong khu vực Cảng quản lý. 

 Bảo quản và giao nhận hàng hoá qua Cảng 

 Thực hiện công tác chuyển tải hàng hoá 

 Tổ chức công tác hàng hải và các dịch vụ khác phục vụ cho cán bộ công nhân 

viên của Cảng, phục vụ thuỷ thủ, thuyền viên và các khách đến công tác tại 

Cảng 

 Tổ chức xây dựng và sửa chữa các công trình: nhà xƣởng, bến bãi… của Cảng 

theo phạm vi của pháp luật. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức. 
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 GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Khai thác 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phụ trách kho hàng 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Kỹ thuật 

 

 Ban 

khai 

thác 

kinh 

doanh 

Ban 

kỹ 

thuật 

vật 

tƣ 

Ban tổ 

chức 

tiền 

lƣơng 

Ban 

hành 

chính 

y tế 

Ban tài 

chính- 

kế toán 

Ban 

công 

nghệ 

thông 

tin 

Đội 

bốc 

xếp 

tàu 

Đội 
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xếp 

bãi 

Kho 

CFS 

Đội 

container 

Đội 

cần 

trục 

Đội 

cơ 

giới 

Đội vệ 

sinh 

công 

nghiệp 

Đội 

bảo 

vệ 
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 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng: 

 Giám đốc xí nghiệp: là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và trƣớc hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên Cảng Hải Phòng 

về mọi hoạt động của Cảng Chùa Vẽ. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc xí nghiệp đƣợc quy định theo quyết định bổ 

nhiệm của Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng và 

quyết định phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh công ty 

TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng- xí nghiệp xếp dỡ của hội đồng thành 

viên. 

 Đại diện lãnh đạo về chất lƣợng 

Giám đốc xí nghiệp bổ nhiệm một Phó giám đốc làm đại diện lãnh đạo về chất 

lƣợng với các trách nhiệm và quyền hạn sau: 

- Kiếm soát hoạt động xây dựng và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng 

phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 

- Báo cáo hiệu quả của hệ thống quản lý chất lƣợng cho giám đốc xí nghiệp. Đề 

xuất cải tiến hệ thống quản ký chất lƣợng 

- Tổ chức phổ biến và tuyên truyền để nhận thức về yêu cầu của khách hàng 

đƣợc toàn xí nghiệp hiểu và thực hiện 

- Thay mặt lãnh đạo xí nghiệp trong các mối quan hệ đối ngoại về các vấn đề liên 

quan đến Hệ thống quản lý chất lƣợng của xí nghiệp. 

 Các phó giám đốc 

- Các phó giám đốc xí nghiệp giúp giám đốc xí nghiệp điều hành các hoạt động 

của xí nghiệp theo phân công và uỷ quyền cụ thể của giám đốc xí nghiệp. 

- Phó giám đốc xí nghiệp chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc xí nghiệp về các phần 

việc đã đƣợc phân công hoặc uỷ quyền: 

+ Phó giám đốc khai thác: có nhiệm vụ phụ trách khai thác kinh doanh, chỉ đạo 

tổ chức khai thác khối lƣợng hang hoá xuất nhập khẩu qua Cảng hiệu quả nhất. 

+ Phó giám đốc phụ trách kho hàng: có nhiệm vụ phụ trách kho hàng, đội bảo 

vệ, đội container. 
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+ Phó giám đốc kỹ thuật: chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về các công việc liên 

quan thuộc phạm vi khoa học kỹ thuật. Nắm chắc tình trạng khoa học kỹ thuật 

các phƣơng tiện thiết bị xếp dỡ và kế hoặch sửa chữa các trang thiết bị. 

 Kế toán trƣởng: 

- Kế toán trƣởng xí nghiệp giúp giám đốc xí nghiệp chỉ đạo, thực hiện công tác 

kế toán, thống kê trong toàn xí nghiệp và chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc xí 

nghiệp về các mặt công tác này. 

- Kế toán trƣởng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo trực tiếp 

của giám đốc xí nghiệp và chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc xí nghiệp về các 

mặt này.  

 Các ban chức năng: 

Lãnh đạo các ban nghiệp vụ chịu trách nhiệm tham mƣu, giúp việc cho giám 

đốc xí nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn do bộ phận mình phụ trách và thực 

hiện các phần việc khác theo sự phân công của giám đốc xí nghiệp. 

1. BAN TỔ CHỨC TIỀN LƢƠNG 

- Là ban tham mƣu giúp giám đốc trong công tác tổ chức bộ máy quản lý, tổ chƣc 

sản xuất của xí nghiệp; giúp giám đốc trong lĩnh vực quản lý và giải quyết các 

vấn đề về nhân sự của xí nghiệp 

2. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

- Tham mƣu cho giám đốc về công tác quản lý tài chính chủa xí nghiệp bao gồm: 

tính toán kinh tế và bảo vệ sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn, nhằm đảm bảo 

quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. 

3. BAN KHAI THÁC KINH DOANH 

- Tham mƣu cho giám đốc xí nghiệp trong lĩnh vực khai thác thị trƣờng trong 

nƣớc và trong khu vực, tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế. 

Nghiên cứu thị trƣờng và tham gia xây dựng các phƣơng án, định hƣớng chiến 

lƣợc trong sản xuất kinh doanh của toàn xí nghiệp. 

- Tham mƣu cho giám đốc xí nghiệp về kế hoặch tác nghiệp sản xuất và chỉ đạo 

thực hiện kế hoặch. Bàn bạc thống nhất với các cơ quan có liên quan, với các 
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chủ gàn, chủ tàu, chủ phƣơng tiện khác, nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoặch 

đã đề ra. 

4. BAN KỸ THUẬT VẬT TƢ 

- Tham mƣu cho giám đốc về các kĩnh vực kỹ thuật, vật tƣ: xây dựng kỹ thuật 

khai thác sử dụng và sửa chữa các loại phƣơng tiện hiện có, tổ chức quản lý kỹ 

thuật cơ khí, mua sắm vật tƣ, phụ tùng chiến lƣợc. Ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất. Đảm bảo mọi an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện. 

-   Tham mƣu cho giám đốc xí nghiệp trong lĩnh vực tổ chức thực hiện quản lý, xây 

dựng, áp dụng, duy trì có hiệu quả và cải tiến liên tục các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của xí nghiệp theo quy định của hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 

9000. Đồng thời quản lý tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến nghiên 

cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của CBCNV toàn xí nghiệp. 

5. BAN HÀNH CHÍNH Y TẾ 

- Tham mƣu cho giám đốc trong lĩnh vực công tác thi đua tuyên truyền; văn thƣ; 

quản lý, mua sắm thiết bị văn phòng phẩm; Bố trí sắp xếp nơi làm việc cho toàn 

xí nghiệp; Quản lý đội xe phục vụ; Tiếp đón các đoàn khách trong và ngòai 

nƣớc; Công tác quảng cáo, thông tin và thực hiện công việc khánh tiết các hội 

nghị, lễ tết, các hội nghị. 

6. BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- Tham mƣu cho ban lãnh đạo xí nghiệp công tác về quản trị hệ thống thông tin 

dữ liệu hàng hoá trong toàn xí nghiệp, kết nối thông tin với hệ thống mạng MIS 

ở cảng Hải Phòng. 

7. CÁC ĐỘI, KHO, BÃI 

- Các tổ, đội, kho bãi là các đơn vị trực thuộc xí nghiệp trực tiếp thực hiện các 

hoạt động sản xuất kinh doanh theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo xí nghiệp và sự 

chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, điều hành của các ban nghiệp vụ. 

- Tất cả các chức năng, nghiệp vụ của các ban nghiệp vụ và các đơn vụ sản xuất 

đều đƣợc quy định chi tiết đến từng vị trí ở Bảng mô tả công việc tƣơng tứng. 

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Chùa Vẽ 
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Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 

2007 

Năm 

2008 
 %  

Năm 

2009 
 %  

D.thu tỷ đồng 345,270 445,940 
100,67

0 

129,

1 
438,600 7,34 98 

Sản 

lƣợng 
tấn 

5.695.0

1 

6.393.13

1 

698,12

1 

113,

0 

6.188.4

4 
96,8 96,8 

Tổng LĐ ngƣời 846 925 79.00 
9.33

8 
912 -13 -1,4 

Lƣơng 

bquân 
triệu 3.2 3.21 0.01 

0.31

2 
3.21 0 0 

Nhận xét: 

-  Nhờ sản lƣợng tăng cao từ năm 2007 là 5.695.01 tấn đến năm 2008 đã đạt 

6.393.131 tấn tƣơng ứng với mức tăng là 113% . Nhờ vậy doanh thu năm 2008  

tăng 100,670 tỷ đồng so với năm 2007 tƣơng ứng với 129,1%( chủ yếu nhờ doanh 

thu từ hoạt động hỗ trợ tàu, cầu bến đặc biệt là doanh thu thu đƣợc từ  xếp dỡ mặt 

hàng container). Nhƣng đến năm 2009 do ảnh hƣởng của vật giá, giá nguyên vật 

liệu tăng cao, ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008 đến hết quý III 

năm 2009 đã làm sản lƣợng của Cảng giảm chỉ đạt 96,8% sản lƣợng của năm 

2008. Vì vậy doanh thu năm 2009 chỉ đạt 98% doanh thu năm 2008. 

- Tổng lao động của Cảng năm 2008 tăng 79 ngƣời so với 2007. Nhƣng đến năm 

2009 do khối lƣợng công việc giảm nên số lao động giảm đi 13 ngƣời.  

2.2. Các hoạt động của Cảng Chùa Vẽ 

2.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 

2.2.1.1. Sản phẩm của Cảng Chùa Vẽ 

- Sản phẩm chính của xí nghiệp là xếp dỡ container thông qua cầu tàu và đƣợc tính 

bằng “TEU”. Đơn vị container để tính giá cƣớc xếp dỡ với các chủ hàng, chủ tầu 

hoặc đại lý là số lần tác nghiệp container loại 20’ và loại 40’ hàng hoặc vỏ. 

- Nâng /hạ container từ bãi lên các phƣơng tiện chủ hàng và ngƣợc lại đƣợc tính 

bằng loại container 20’ hoặc 40’ hàng và vỏ. 
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- Đóng/ rút hàng trong container lên các phƣơng tiện chủ hàng và ngƣợc lại đƣợc 

tính bằng loại container 20’ hoặc 40’. 

- Container lƣu bãi đƣợc tính bằng thời gian container lƣu trên bãi Cảng hàng hoặc 

vỏ và container loại 20’ và 40’. 

- Các dịch vụ khác nhƣ phục vụ giám định, kiểm hoá hàng trong container, 

container lạnh có sử dụng điện. 

QUY TRÌNH DỊCH VỤ 

Bước 1: chủ hàng sẽ tới phòng kinh doanh của Cảng để ký kết hợp đồng (có thể 

thanh toán hoặc tạm ứng) 

Bước 2: chủ hàng xuống xí nghiệp để đăng ký làm hàng. Xí nghiệp sẽ làm các thủ 

tục và thực hiện theo hợp đồng. Cụ thể: 

- Khi đã có các hợp đồng và đã đƣợc thoả thuận giữa các hãng tàu, chủ tàu thì hàng 

sẽ đựoc đua vào Cảng và tuỳ theo tình chất kết cấu của từng loại hàng mà hàng sẽ 

đƣợc Cảng vận chuyển, bốc xếp, bảo quản phù hợp. 

 - Trên cơ sở mẫu đăng ký của các hãng tàu, các chủ hàng, chủ phƣơng tiện để từ 

đó xí nghiệp sẽ lên kế hoặch bố trí, sắp xếp kế hoăch tác nghiệp: phƣơng tiện lao 

động, điều kiện sản xuất, con ngƣời, phƣơng tiện ôtô, xe cần trục, cẩu nâng hàng, 

đế, giàn và các loại công cụ xếp dỡ cho phù hợp. 

Bước 3: thanh lý hợp đồng: xí nghiệp tập hợp chứng từ chuyển cho phòng kinh 

doanh để phòng kinh doanh phát hành hoá đơn dịch vụ sau đó thanh lý hợp đồng 

với chủ hàng. 

2.2.1.2. Công nghệ sản xuất 

a. Thiết bị sản xuất 

Giới thiệu chung về cơ sơ vật chất: 

1. Cầu bến: 

Đây là một cảng container chuyên dụng với 5 cầu với tổng chiều dài 848m dạng 

cọc thép và bê tông cố thép đựơc thiết kế theo tiêu chuẩn bến cảng cấp 1. Độ sâu 

trƣớc bến là -8,4m. Diện tích bãi là 150.000m2, mặt
 
nền là bê tông rải nhựa, áp lực 

trên bề mặt bến là 8 - 16 T/ m
2
, bốc xếp đồng thời đƣợc 5 tầu với năng lực thông 

qua 550.000 TEU/ năm. 
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2. Kho bãi: 

Hệ thống kho CFS phục vụ cho việc gom và chia lẻ hàng container với tổng diện 

tích là 3.300m
2
. 

Hệ thống bãi: 202.110 m
2
 chứa hàng container 

Bảng 2.1: Trang thiết bị: 

STT Danh mục Số lƣợng Công suất 

1 Cầu tầu 5 895m 

2 Bãi container  140.000m
2 

3 Kho CFS 1 3.200m
2 

4 Nhà cân 1 80tons 

5 Hệ thống đƣờng sắt 1 2km 

6 Xƣởng sửa chữa cơ khí 2  

7 Cần cẩu dàn (QC) 6 35.6 MT 

8 Cần cẩu chuyên dụng (RTG) 12 35,6 MT 

9 Cần cẩu chân đế 5 40.0MT 

10 Cần cẩu khung bánh lốp 3 25.0MT 

11 Xe nâng chụp 3 40.0MT 

12 Xe nâng rút hàng trong container 22 2.5 -  20.0MT 

13 Đầu kéo, mooc container 35 35.0 MT 

 

 

b. Công nghệ kỹ thuật: 
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- Khai thác có hiệu quả chƣơng trình CTMS phục vụ cho việc khai thác, quản lý 

container và in phiếu giao nhận EIR. 

-  Chƣơng trình MIS Cảng Hải Phòng vào công tác in hoá đơn dịch vụ, thiết lập 

các bảng biểu báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý trong toàn Công ty 

nhanh chóng, kịp thời.  

- Khai thác có hiệu quả hệ thống Camera giám sát, điều hành sản xuất ở hiện 

trƣờng và bảo vệ hàng hoá. 

- Hệ thống quản lý chất lƣợng đƣợc vận hành và duy trì có hiệu quả. Chuẩn bị tốt 

công tác đánh giá giám sát lần II của tổ chức cấp giấy chứng nhận QUANCERT 

và SGS trong việc duy trì chứng nhận và chuyển đổi sang phiên bản ISO 

9001÷2008. 

 

2.2.1.3. Sản lượng sản phẩm, doanh thu: 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

So sánh 

08/07(%) 
năm2009 

So sánh 

09/08(%) 

I/ Các dịch vụ chính 

1 Tầu Chiếc 785 888 113,1 702 79,0 

2 
Sản 

lƣợng 
Tấn 5.659.010 6.393.131 113,0 6.188.440 96,8 

3 Container TEU 560.954 629.321 112,2 587.901 93,4 

4 
Doanh 

thu 
Tỷ 345,270 445,940 129,1 438,600 98 

II/ Các dịch vụ đầu ngoài 

1 
Nâng 

hàng 
TEU 258.183 299.760 116,1 291.257 97,2 

2 Hạ hàng TEU 95.039 78.698 82,8 114.112 145,0 

3 
Đóng 

hàng 
TEU 9.696 14.281 147,3 10.474 73,3 
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4 Rút hàng TEU 23.007 26.536 115,3 21.294 80,2 

5 
Kiểm 

hàng 
TEU 39.478 44.917 113,8 29.459 65,6 

6 Cân hàng Tỷ 0,964 1,308 135,7 2,838 217,0 

2.2.2. Hoạt động marketing 

2.2.2.1. Phân tích thị trường của Cảng Chùa Vẽ 

a. Thị trƣờng: 

- Thị trƣờng trong nƣớc: là thị trƣờng vững chắc của xí nghiệp xuyên suốt từ Bắc 

vào Nam. Trong đó chủ yếu là khu vực phía Bắc, khu vực Hải Phòng, Quảng 

Ninh… Sản phẩm của xí nghiệp đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng. 

- Thị trƣờng nƣớc ngoài: là một thị trƣờng rộng và đầy tiềm năng. Hiện tại thị 

trƣờng nƣớc ngoài của xí nghiệp mới chỉ dừng lại ở các tầu trong khu vực Châu Á 

và một số nƣớc Tây Âu. Cảng Chùa Vẽ đang nỗ lực và cố gắng nâng cao chất 

lƣợng dịch vụ, đầu tƣ trang thiết bị hiện đại để đáp ứng đƣợc ngày càng nhiều yêu 

cầu của nhiều đối tƣợng khách hàng. 

b. Khách hàng: 

- Khách hàng trong nƣớc: công ty Mearsk Việt Nam Ltd, công ty Vietrach Hải 

Phòng, công ty cổ phần vận tải Vinafco, Yang Ming Corperation(VN), công ty 

TNHH Hapag- Lloyd Việt Nam, chi nhánh công ty TNHH hubline Vn tại Hải 

Phòng, chi nhánh công ty liên doanh Phili Orient Lines HN, công ty trách nhiệm 

hữu hạn dịch vụ hàng hải JARDINE VN, công ty TNHH APL- NOL Việt Nam, 

công ty liên doanh đại lý vận tải COFI, công ty TNHH NYK line Việt Nam,… Đây 

là những khách hàng thƣờng xuyên và chủ yếu của xí nghiệp 

- Khách hàng nƣớc ngoài: chủ yếu là khách hàng các nƣớc nhƣ: Singapore, Thái 

Lan, Indonexia, Malayxia, Nhật…. 

c. Đối thủ cạnh tranh: 

 - Đối thủ cạnh tranh của Cảng Chùa Vẽ là: cảng Cá, cảng Cái Lân, cảng 

Đình Vũ, xí nghiệp xếp dỡ Vật Cách, cảng Hải Quân, xí nghiệp xếp dỡ Hoàng 

Diệu, xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng, cảng Green Port. cảng Quảng Ninh…  
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 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: 

Hiện nay đối thủ cạnh tranh của Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ trên thị trƣờng 

rất nhiều, nhƣng đối thủ mạnh nhất và lớn nhất phải kể đến Cảng Cái Lân của 

Quảng Ninh, cạnh tranh chủ yếu về mặt hàng container 

Ngoài ra còn phải kể đến Cảng Đình Vũ - tuy là Cảng mới thành lập nhƣng 

số lƣợng khách hàng tăng cao, có cùng ngành nghề lĩnh vực  kinh doanh với Xí 

nghiệp là chuyên về hàng container. 

Các Cảng Tranvina, Cảng Đông Hải, Cảng Đoạn Xá, Cảng Greenport, Cảng 

Cá, Cảng Vật cách, Cảng Thuỷ sản....cũng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp 

của Xí nghiệp. 

 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: 

Đó là những đối thủ tuy chƣa trực tiếp cạnh tranh với Xí nghiệp nhƣng chỉ 

trong tƣơng lai gần sẽ có thể trở thành những đối thủ đe doạ lớn với Xí nghiệp, 

khiến cho thị phần bị chia sẻ: 

- Cảng Lạch Huyện  

- Tập đoàn Vinashin đang xây dựng 2 Cảng: Hồng Hà (Quảng Ninh) và Vinashin 

Đình Vũ cũng đã đƣợc chính phủ phê duyệt và chuẩn bị đƣa vào xây dựng. 

- Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng  

- Các công ty tƣ nhân nhỏ lẻ trên địa bàn Hải Phòng có thể thành lập. 

Các Cảng do quân đội thành lập cũng có thể đem lại thách thức lớn cho Xí nghiệp 

trong tƣơng lai. 

2.2.2.2. Các hoạt động Marketing: 

a. Sản phẩm: 

- Sản phẩm chính của xí nghiệp là xếp dỡ container thông qua cầu tàu và đƣợc tính 

bằng “TEU”. Đơn vị container để tính giá cƣớc xếp dỡ là số lần tác nghiệp 

container loại 20’ và loại 40’ hàng hoặc vỏ. 

- Nâng /hạ container từ bãi lên các phƣơng tiện chủ hàng và ngƣợc lại đƣợc tính 

bằng loại container 20’ hoặc 40’ hàng và vỏ. 

- Đóng/ rút hàng trong container lên các phƣơng tiện chủ hàng và ngƣợc lại đƣợc 

tính bằng loại container 20’ hoặc 40’. 
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- Container lƣu bãi đƣợc tính bằng thời gian container lƣu trên bãi Cảng hàng hoặc 

vỏ và container loại 20’ và 40’. 

b. Giá¸: Sử dụng chiến lƣợc giá rẻ. Lấy giá của Cảng Hải Phòng làm căn cứ và 

thƣờng thấp hơn các hãng khác 10% 

- Xây dựng chính sách giá phù hợp với các mặt hàng, chủ hàng. Cụ thể: 

+ Đối với các mặt hàng độc quyền Cảng có chính sách giá riêng. Đối với các mặt 

hàng cạnh tranh xây dựng chính sách giá hợp lý. 

+ Đối với các chủ hàng: thuỳ theo đó là chủ hàng lâu năm, chủ hàng mới, chủ hàng 

hay dao động hay chủ hàng bình thƣờng sẽ áp dụng các chính sách ƣu đãi giá phù 

hợp. 

* Giá cƣớc: 

- Áp dụng cho các đối tƣợng sau: các tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hoá giữa 

Cảng biển Việt Nam bằng phƣơng tiện thuỷ không phân biệt tầu Việt Nam hay tầu 

nƣớc ngoài. 

- Hàng hoá container xuất nhập khẩu, hàng chuyển khẩu mà hợp đồng vận tải cố 

địng cƣớc xếp dỡ hàng hoá tại cảng biển Việt Nam do chủ hàng thanh toán 

- Hàng vận chuyển nội địa do chủ tầu vận tải nội địa thanh toán 

* Đơn giá: giá cƣớc dịch vụ công khai, đƣợc xây dựng trên cơ sở chi phí phù hợp 

với từng loại hàng, đảm bảo tính cạnh tranh.Giá quy định tại biểu giá dịch vụ sau 

đây chƣa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

 Giá cƣớc dịch vụ xếp/dỡ hàng container xuất nhập khẩu: 

Đơn vị tính: USD/container 
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Loại container 
Tầu <-> Bãi Tầu <-> Đi thẳng 

Tầu <-> Sà lan 

tại vùng nƣớc 

Cần tầu Cần bờ Cần tầu Cần bờ Cần tầu 

Container ≤ 20’:      

- Có hàng 48 52 31 34 19 

- Rỗng 28 30 21 23 13 

Container 40’:      

- Có hàng 71 76 48 51 29 

- Rỗng 41 45 30 33 19 

Container > 40’:      

- Có hàng 82 90 53 59 33 

- Rỗng 49 54 35 38 22 

       -   Giá dịch vụ khai thác hàng lẻ (CFS):  

Container loại 20’: 70 USD 

Cơntainer loại 40’: 100 USD 

Gíá dịch vụ xếp dỡ hàng container nội địa:  Đơn vị tính:nghìn đồng/container. 

Loại 

container 

Tàu (Sà 

lan)<-> Bãi 

Cảng 

Tàu (Sà lan) <-> 

Sà lan, Ôtô, Toa 

xe tại cầu tầu 

Tàu 

<->Sà 

lan tại 

vùng 

nước 

Bãi <-

> Ôtô 

Bãi <-> 

Toa xe; 

Toa xe <-> 

Ôtô; 

Toa xe <-> 

Toa xe. 

Cần 

tàu 

Cần 

bờ 
Cần tàu Cần bờ 

Cần 

tàu 

Thiết 

bị 

Cảng 

Thiết bị 

Cảng 

Container ≤ 20’: 
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-Có hàng 390 409 345 390 190 219 314 

-Rỗng 209 219 165 200 105 143 190 

Container 40’: 

-Có hàng 608 637 545 615. 285 314 418 

-Rỗng 314 323 270 295 143 200 238 

Conatiner > 40’: 

-Có hàng 703 732 630 700 323 333 437 

-Rỗng 352 371 305 355 171 200 247 

 

Giá dịch vụ đóng/ rút hàng hoá trong container: 

Đơn vị tính: đồng/container. 

Loại container 

Đóng/ rút hàng 

từ container tại 

bãi Cảng lên Ôtô 

hoặc ngƣợc lại 

Đóng/rút hàng từ 

container tại bãi 

Cảng lên tàu, toa xe, 

sà lan, vào kho bãi 

Cảng hoặc ngƣợc lại 

Đóng/rút hàng từ 

container tại bãi 

Cảng vào container 

tại bãi Cảng 

Container ≤ 20’ 387.000 612.000 558.000 

Container 40’ 702.000 954.000 864.000 

Container > 40’ 1.017.000 1.512.000 1.485.000 

 

 Giá dịch vụ phục vụ kiểm hoá, giám định, kiểm dịch hàng trong container, 

phục vụ Chủ hàng xem hàng trong Container và chuyển Container lạnh ra 
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khu vực có điện để hãng tầu kiểm tra container lạnh trƣớc khi giao cho Chủ 

hàng đi đóng hàng: 

- Container ≤ 20’: 235.000 đồng/container. 

- Container ≥ 40’: 355.000 đồng/container. 

 Các dịch vụ khác: 

 Đơn giá chằng buộc hoặc tháo chằng container: 10.000 đồng/container. 

 Giá vệ sinh container: 

- Giá quét dọn, vệ sinh lau chùi thông thƣờng tại bãi xếp hàng của Cảng: 

Container 20’: 15.000 đồng/container. 

Container 40’: 25.000 đồng/container. 

Trƣờng hợp phải vận chuyển về khu vực dành riêng để làm vệ sinh container của 

cảng: Container 20’: 100.000 đồng/container, Container 40’: 150.000 đồng/ 

container 

Giá dịch vụ khai thác hàng lẻ (CFS): 50.000 đồng/M
3 
hoặc 150.000 đồng/tấn. 

(Không phân biệt hàng container 20’ và container 40’) 

c. Kênh phân phối: 

Kênh phân phối trực tiếp ( sản phẩm của Cảng là dịch vụ) 

d. Các hoạt động xúc tiến bán hàng: 

Quảng cáo giới thiệu năng lực của cảng trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Gặp gỡ khách hàng để giới thiệu về mình, mời các phóng viên, nhà báo đến viết 

bài về Cảng. Mở các cuộc hội nghị khách hàng theo nhóm chủ hàng hoặc d=gặp 

trực tiếp chủ hàng, tìm hiểu nhu cầu của họ và tiếp thu các ý kiến phản hồi, ý kiến 

tham gia của khách hàng để từ đó đề ra các biên pháp khắc phục kịp thời 

2.2.3. Quản trị nhân sự: 

 2.2.3.1. Đặc điểm của lao động trong xí nghiệp:  

Báo cáo cơ cấu lao động năm 2009 
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Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 

Số ngƣời Tỷ trọng Số ngƣời Tỷ trọng 

Công nhân TT 390 42% 387 42% 

Công nhân phục vụ 450 48% 442 48% 

Công nhân gián 

tiếp 
85 9% 83 9% 

Tổng 925 100% 912 100% 

 

 -  Cơ cấu lao động theo giới tính: 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Năm 2009 

Số ngƣời Tỉ trọng % Số ngƣời Tỉ trọng % 

Nam 655 74,5 688 75,4 

Nữ 224 25,5 224 24,6 

Tổng 879 100 912 100 

Nhận xét: 

- Số lƣợng lao động nam và nữ chênh lệch nhau khá lớn. Lao động nam có 655 

ngƣời chiếm 74,5% trong khi đó lao động nữ chỉ có 224 nguời chiếm 25,5%. Tỷ 

trọng này phù hợp với tính chất công việc ở Cảng nặng nhọc, vất vả. 

- Số lao động nam sang năm 2009 tăng thêm 33 ngƣời do nhu cầu công việc ngày 

càng cao, quy mô công ty ngày càng phát triển 

- Số lao động nữ không thay đổi, chủ yếu đƣợc biên chế ở các bộ phận giao nhận, 

cƣớc, thủ tục và đƣợc bố trí đan xen ở một số bộ phận khác. 

B- Cơ cấu lao động theo độ tuổi 
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Nhóm tuổi 

Năm 2008 Năm 2009 

Số ngƣời Tỉ trọng (%) Số ngƣời Tỉ trọng (%) 

18 - 30 208 23,6 270 29,6 

31 - 40 193 22 192 21 

41 - 50 294 33,4 241 26,4 

51 - 60 184 21 209 23 

Tổng 879 100 912 100 

Nhận xét:  

- Độ tuổi bình quân cuả Cảng là 40 tuổi- Độ tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là từ 46-50. 

Điều này chƣa phù hợp với đặc thù của công việc là xếp dỡ hàng hoá vừa nặng 

nhọc, vừa mang tính ca kíp. 

-Năm 2009 có sự thay đổi về độ tuổi từ 18-30 chiếm tỷ lệ cao là do nhu cầu lao 

động năm 2009 xí nghiệp có đề nghị tuyển thêm một số công nhân điều khiển 

phƣơng tiện và nhân viên giao nhận. Lứa tuổi 41-50 giảm là do hầu hết lứa tuổi 50 

chuyển sang lứa tuổi 51. 

- Độ tuổi bình quân của cả Xí nghiệp là 40. Ở độ tuổi này với doanh nghiệp làm 

dịch vụ là hợp lý bởi lẽ đội ngũ công nhân tuổi cao có nhiều kinh nghiệm trong 

quản lý và khai thác  kèm cặp lớp công nhân mới vào và lứa tuổi trẻ chiếm phần 

lớn có tính chất kế thừa để phát triển. 

 C- Cơ cấu lao động theo trình độ. 

Trình độ 

Năm 2008 Năm 2009 

Số ngƣời 

Tỉ trọng 

(%) 

Số ngƣời 

Tỉ trọng 

(%) 

Trên Đại học 5 0,6 3 0,3 
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Đại học 213 24,2 224 24,6 

Cao đẳng 13 1,5 17 1,9 

Trung cấp 19 2,2 26 2,9 

Công nhân kỹ thuật 629 71,5 642 70,4 

Tổng 879 100 912 100 

Nhận xét: 

- Lao động trong Cảng có đầy đủ trình độ trong đó lao động phổ thông ( không 

phân loại trình độ) chiếm một tỷ lệ lớn 71,56% 

- Số lao động có trình độ đại học trong lực lƣợng lao động của xí nghiệp khá cao 

(24,6%). Điều này cho thấy đội ngũ cán bộ công nhân viên của Cảng có trình độ 

học vấn tƣơng đối cao 

D- Cơ cấu lao động theo tiêu chuẩn lao động 

Loại lao động 

Năm 2008 Năm 2009 

Số ngƣời 

Tỉ trọng 

% 

Số ngƣời 

Tỉ trọng 

% 

Lao động trực 

tiếp 
799 90,9 829 90,9 

Lao động gián 

tiếp 
80 9,1 83 9,1 

Tổng 879 100 912 100 

Nhận xét: Do đặc thù công việc chủ yếu là ngoài cầu bến, bãi để bốc xếp vận 

chuyển hàng hoá, gặp khách hàng, chủ tàu nên số lƣợng lao động trực tiếp tƣơng 

đối cao chiếm 90,9% ( tƣơng ứng với 799 ngƣời ). Lao động gián tiếp chỉ có 80 

ngƣời chiếm 1 tỷ trọng rất nhỏ là 9,1% 
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 Phân tích số lượng tăng giảm lao động 

Chỉ tiêu Tổng số Chỉ tiêu Tổng số 

A/ Lao động đầu kỳ 925 II/ Lao động giảm 

trong kỳ 

14 

I/ Lao động tăng trong kỳ 1 - Chế độ hƣu  

- HĐLĐ từ 1-3 năm và không 

xác định thời hạn 

 - Chấm dứt HĐLĐ  

- HĐLĐ thử việc 1 - Lý do khác  

- Điều động nội bộ  - Điều động nội bộ 14 

  B/ Lao động cuối 

kỳ 

912 

Nhận xét: 

- Đến ngày 31/12/2008 toàn Cảng có 925 ngƣời, nữ 224 ngƣời bằng 24,2%. Năm 

2009 toàn Cảng có 912 ngƣời trong đó có 224 lao động nữ chiếm khoảng 24,56%. 

Việc phân bổ lao động theo gới tính, số lƣợng phù hợp với tính chất công việc. Cụ 

thể là số lao dộng nam nhiều hơn lao động nữ là 701 ngƣời chiếm 75,8% tổng số 

lao động( năm 2008),năm 2009 lao động nam chiếm 75,44% tổng số lao động 

Cảng. 

- Lao động đầu kỳ( 31/12/2008) là 925 ngƣời nhƣng đến 31/01/2009 còn 912 

ngƣời do: nhận thêm 1 hợp đồng lao động thử việc,  giảm 14 ngƣời do đƣợc điều 

động nội bộ. 

- Số lƣợng lao động trong Cảng ổn định, tăng giảm không đáng kể. Nếu có giảm 

chủ yếu do điều động nội bộ. 

 Đặc điểm lao động trong doanh nghiệp 

a. Khối lao động trực tiếp: 

- Giới tính của khối lao động trực tiếp chủ yếu là nam phù hợp với đặc thù công 

việc vất vả. 

- Độ tuổi của khối lao động trực tiếp trẻ hơn khối lao động gián tiếp để phù hợp 

với điều kiện làm việc theo ca và ngoài trời 
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- Trình độ: đại học, cao đẳng, trung cấp, bằng nghề. Đối với một số công việc nhƣ 

lái cẩu, lái xe trong và ngoài Cảng còn yêu cầu số năm kinh nghiệm thƣờng là 3 

năm đối với lái xe, 2 năm đối với lái cẩu, xe nâng hàng. 

b. Khối lao động gián tiếp: 

- Từ 21 tuổi trở lên 

- Giới tính có thể là nam hoặc nữ 

- Có trình độ trên đại học, đại học , cao đẳng, trung cấp. 

- Có trình độ ngoại ngữ 

 Chế độ làm việc của công nhân viên: 

Hoạt động của Cảng diễn ra liên tục 24/24h trong ngày, tuỳ theo đặc thù của từng 

khu sản xuất, các bộ phận bố trí thời gian làm việc để đảm bảo hiệu quả công việc 

và đảm bảo chế độ đối với ngƣời lao động 

- Thời gian làm việc: theo giờ hành chính và đi ca 

+ theo giờ hành chính: hàng ngày từ 7h30’ đến 17h( trong đó sáng từ 7h30’ đến 

11h, chiều từ 14h đến 17h), nghỉ thứ 7, chủ nhật 

+ Bố trí đi ca gồm: ca 6 tiếng, thời gian nghỉ chuyển ca là 12 tiếng; ca 8 tiếng, nghỉ 

chuyển ca 16 tiếng; ca 12 tiếng, nghỉ chuyển ca 24 tiếng, 48 tiếng. 

 

2.2.3.2.Tuyển dụng lao động 

Hàng năm  ngoài việc tuyển dụng bổ sung lực lƣợng lao động trẻ từ các trƣờng đại 

học cao đẳng , công ty còn đào tạo lại về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại 

ngữ, lý luận chính trị cho cán bộ công nhân viên. 

Các bƣớc tuyển dụng: sau khi xác định nhu cầu về nhân lực, đƣợc duyệt đề xuất bố 

sung số lƣợng nhân lực: 

Bƣớc 1: ra thông báo tuyển dụng lao động trên Wibsite, báo… 

Các nguồn tuyển dụng thƣờng là: 

- Sinh viên( chủ yếu đối với lao động trực tiếp) 

- Nhờ nhân viên giới thiệu( nhân viên khối phòng ban) 

Bƣớc 2: nhận hồ sơ xin việc rồi xem xét hồ sơ 
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Bƣớc 3: trƣởng bộ phận cần tuyển, cấp trên trực tiếp sau này của ứng viên phỏng 

vấn sơ bộ 

Bƣớc 4: phỏng vấn sâu: 

- Đối với lao động gián tiếp: trƣởng bộ phận cùng với giám đốc hoặc phó giám đốc 

phỏng vấn 

- Đối với lao động trực tiếp: kiểm tra thử tay nghề, cấp trên trực tiếp sau này nhƣ 

đội trƣởng, đội phó sẽ kiểm tra, cùng với sự tham gia đánh giá của đậi diện ban 

lãnh đạo công ty 

Bƣớc 5: khám sức khoẻ và ra quyết định thử việc 

Bƣớc 6: Nhận xét của công ty sau khi hết thời gian thử việc rồi báo cáo tổng giám 

đốc 

Bƣớc 7: ký hợp đồng lao động. 

2.2.3.3. Sử dụng và quản lý lao động 

 Thực hiện luân chuyển cán bộ, nhân viên theo đúng quyết định của Công ty, 

bổ xung, điều chỉnh Cán bộ công nhân viên cho phù hợp với điều kiện thực tế sản 

xuất của đơn vị. Năm 2009, Xí nghiệp đã tổ chức lại mô hình tổ chức sản xuất của 

2 đội bốc xếp và giảm khoảng 100 công nhân dịch vụ do đó đã tạo thêm việc làm 

thu nhập cho công nhân, đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất. 

 Tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trƣơng của Tổng Giám đốc Cảng và 

biện pháp của Giám đốc Xí nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch 

vụ, thủ tục nhanh và thuận tiện cho khách hàng của cán bộ công nhân viên, xử lý 

nghiêm, kịp thời các trƣờng hợp vi phạm nội quy của Xí nghiệp. 

Làm tốt công tác kiểm tra hiện trƣờng, nhắc nhở các lực lƣợng tham gia sản xuất 

thực hiện đúng quy trình công nghệ xếp dỡ và chấp hành các biện pháp về an toàn 

lao động, do có sự kiểm tra thƣờng xuyên của cán bộ đi ca nên 5 năm gần đây 

không để xảy ra tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động nhẹ giảm và sau các vụ tai 

nạn xí nghiệp kết hợp với phòng An toàn lao động tổ chức họp điều tra và rút kinh 

nghiệm trong toàn Xí nghiệp 

*Chính sách đào tạo: 
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- Xí nghiệp chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng , đặc biệt là về 

kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc 

đào tạo tại xí ngiệp đƣợc thực hiện nhƣ sau:  

+ Đối với lao động trực tiếp: thƣờng xuyên mở các lớp bồi dƣỡng tại chỗ để nâng 

cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của ngƣời lao động về ngành hàng. Xí nghiệp 

tiến hàng đào tạo và đào tạo lại nguồn lao động hiên có nhằm nâng cao hiệu quả 

lao động. Ngƣời lao động cũng luôn đƣợc khuyến khích và tạo điều kiện tham gia 

các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. 

+ Đối với lao động gián tiếp: Xí nghiệp luôn tạo điều kiện cho tham gia học các 

khoa học nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nƣớc, tham gia các khoá học ngắn hạn 

về các chế độ, chính sách của Nhà nƣớc… Những cán bộ công nhân viên đƣợc cử 

đi học đƣợc xí nghiệp thanh toán chi phí học tập và đƣợc hƣởng lƣơng theo kết quả 

học tập. 

*Chính sách lƣơng: xí nghiệp xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lƣơng 

áp dụng thống nhất trong toàn xí nghiệp. Đơn giá tiên lƣơng đƣợc xác định dựa 

vào tổng quỹ lƣơng( theo quy định của Nhà nƣớc về thang bảng lƣơng, số lƣợng 

lao động, mức tối thiểu) và doanh số. Tiền lƣơng đƣợc phân phối theo nguyên tắc 

phân phối theo lao động và sử dụng tiền lƣơng nhƣ đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất 

để kích thích ngƣời lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân 

phối lƣơng đƣợc thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý 

giữa các chức danh. 

*Chính sách thƣởng: nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong xí 

nghiệp gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất luợng hoàn thành công 

việc. Xí nghiệp đƣa ra chính sách thƣởng hàng kỳ, thƣởng đột xuất cho cá nhân và 

tập thể. Việc xét thƣởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hay tập thể trong việc 

thực hiện tiết kiệm, sang kiến cải tiến về kỹ thuật, về phƣơng pháp tổ chức kinh 

doanh, tìm kiếm đƣợc khác hàng mới, thị trƣờng mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ đƣợc giao, đạt đƣợc hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu 

cực, lãng phí. 
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2.2.3.4. Phương pháp trả lương, thưởng trong xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ 

 Quy chế trả lƣơng của công ty đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Không phân phối tiền lƣơng bình quân. Những lao động có trình độ chuyên môn 

kỹ thuật cao, có nhiều đóng góp vào kết quả sản xuất của công ty thì tiền lƣơng 

phải thoả đáng 

- Quy chế trả lƣơng phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, 

khuyến khích ngƣời có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng suất lao 

động  cao, đóng góp nhiều cho công ty. 

- Hiện nay Cảng Chùa Vẽ áp dụng hình thức trả lƣơng: 

a. Trả lƣơng theo sản phẩm, theo kết quả. 

Khối lƣợng công việc đã làm đƣợc nhân với đơn giá tiền lƣơng bao gồm: công 

nhân bốc xếp, lái xe, lái đế, giao nhận, thợ sửa chữa cơ khí, thợ sửa chữa công 

trình. Tuỳ theo từng đối tƣợng công nhân và đơn giá lƣơng sản phẩm thích hợp. 

Sản phẩm ở đây là khối lƣợng hàng hoá đƣợc xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển trong 

một thời gian nhất định. Lƣơng sản phẩm đƣợc trả theo năng suất do tập thể hoặc 

cá nhân thực hiện có tính đến chất lƣợng xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển. 

Công thức chung trả lƣơng theo sản phẩm cho mỗi cá nhân: 

Lƣơng sản phẩm = hao phí lao động * đơn giá * hệ số 

Trong đó: đơn giá = hao phí lao động * tiền lƣơng 1 công lao động 

b. Trả lƣơng theo cấp bậc cán bộ công nhân viên 

Lƣơng cá nhân = hệ số lƣơng công việc * lƣơng tối thiểu theo doanh thu 

- Để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động lƣơng tối thiểu theo doanh thu bao giờ 

cũng cao hơn mức lƣơng tối thiểu do nhà nƣớc quy định. 

- Lƣơng tối thiểu theo doanh thu phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Cảng trong 

từng quý, tháng mà muác lƣơng tối thiểu cao hay thấp 

- Hệ số lƣơng công việc là hệ số ứng với công việc và nhiệm vụ mà từng ngƣời 

đƣợc giao 

-  Để đảm bảo quyền lợi của ngƣời lao động trong những ngày nghỉ lễ theo quy 

định của Nhà nƣớc hoặc những ngày đi họp, công tác Cảng sẽ áp dụng những công 

thức tính lƣơng phù hợp 



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

  

NGÔ THỊ THU HƢƠNG- QT1001N 72 

- Lƣơng thời gian áp dụng trong những ngày lễ theo quy định của Nhà nƣớc: 

Lƣơng = T * lƣơng tối thiểu * số ngày nghỉ lễ 

( T: hệ số lƣơng theo chức danh dựa trên bảng lƣơng cấp bậc ) 

- Lƣơng trong những ngày hội họp, công tác: 

Lƣơng = số ngày* mức lƣơng quy định 

 Phương pháp tính thưởng: 

- Tiền thƣỏng là khoản bổ sung cho tiền lƣơng nhằm quán triệt nguyên tắc phân 

phối theo lao động. Nó là 1 kích thích vật chất có tác động tích cực tới ngƣời lao 

động trong việc phấn đấu hoàn thành tốt hơn các công việc, nhiệm vụ đƣợc giao.  

Nguồn tiền thƣởng nằm trong quỹ lƣơng và quỹ tiền thƣởng của doanh nghiệp. 

Quỹ tiền thƣởng đƣợc trích từ lợi nhuận sau thuế. 

- Tiền thƣởng phân phối lại thu nhập cho công nhân để bù đắp đích thực giá trị sức 

lao động mà tiền lƣơng chƣa tính đến. Tiền thƣởng này đƣợc phân phối trên cơ sở 

hệ số lƣơng cấp bậc phù hợp với từng loại công việc và hệ số thƣởng tính theo 

phân loại A, B, C 

- Để khuyến khích ngƣời lao động lam việc hăng say, Cảng đã áp dụng các hình 

thức khen thƣởng nhƣ: thƣởng hoàn thành kế hoặch, thƣởng cho các danh hiệu thi 

đua nhƣ lao động giỏi, thƣởng sang kiến, thƣởng tiết kiệm nhiên liệu,…. 

Các hình thức thƣởng nêu trên đều đƣợc xét duyệt theo quý hoặc theo 6 tháng  - 

hoặc 1 năm 1 lần. 

- Cảng Chùa Vẽ là xí nghiệp thành phần nên không tính thƣởng mà chuyển lân văn 

phòng Cảng chính tức Cảng Hải Phòng 

- Tiền thƣởng phụ thuộc vào doanh thu 

2.2.4. Tài chính doanh nghiệp 

2.2.4.1. Tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 

a. Tài sản 
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 Bảng cơ cấu tài sản: 

STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 09/08 

1 TSCĐ 1,248,688,565,149 1,247,096,214,900 100 

2 TSLĐ 18,012,728,859 19,290,143,729 107 

 - Quỹ tiền mặt 35,311,910 58,260,745 165 

 - Vật tƣ dự trữ 17,977,416,949 19,231,882,984 107 

3 Công nợ phải thu 555,136,148 591,387,570 107 

4 Tổng tài sản 1,267,256,430,156 1,266,977,746,199 100 

 

Nhận xét 

- TSCĐ năm 2008 là 1,248,688,565,149đ đến năm 2009  giảm đi 1,603,351,000đ . 

Số tiền đầu tƣ cho TSCĐ giảm không đáng kể nên vẫn tƣơng ứng 100%. 

- TSLĐ năm 2009 tăng so với năm 2008 là 1,277,414,870đ tƣơng ứng 107%. 

Trong đó quỹ tiền mặt tăng thêm 65%, Vật tƣ dự trữ tăng thêm 7%. 

- Công nợ phải thu năm 2009 cũng tăng so với năm 2008 là 36,251,422 tƣơng ứng 

với 107%. 

- Tổng tài sản năm 2009 so với tổng tài sản năm 2008 giảm đi không đáng kể. 

b. Nguồn vốn 

 Bảng cơ cấu nguồn vốn: 

 Theo thời gian 

STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 09/08 

1 Vốn dài hạn 1,248,688,565,149 1,247,096,214,900 100 

2 Vốn ngắn hạn 18,567,865,007  
 

19,881,531,299 100 

3 Tổng nguồn vốn 1,267,256,430,156 1,266,977,746,199 100 

Nhận xét:  

- Vốn dài hạn năm 2009/2008 giảm 1,592,350,249đ 

- Vốn ngắn hạn năm 2009/2008 tăng 1,313,666,292đ 

- Tổng nguồn vốn trong đó có vốn ngắn hạn và vốn dài hạn có sự thay đổi nhƣng 

tăng giảm rất ít nên không có sự thay đổi trong cơ cấu vốn. 
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 Theo hình thức sở hữu vốn: 

STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 09/08 

1 Vốn chủ sở hữu 654,172,370,149 652,580,019,900 100 

 - Vốn ngân sách 564,935,080,450 563,825,366,070 100 

 - Vốn tự bổ sung 89,237,289,699 88,754,653,830 100 

2 Nợ phải trả 613,084,060,007 614,397,726,299 100.2 

 - Nợ ngắn hạn 18,567,865,077 19,881,531,299 100.2 

 - Nợ dài hạn 594,516,195,000 594,516,195,000 100 

 + Vốn vay ODA 594,516,195,000 594,516,195,000  

3 Tổng nguồn vốn 1,267,256,430,156 1,266,977,746,199 100 

Nhận xét:  

- Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2009 giảm so với năm 2008 là 1,592,350,200đ do 

nguồn vốn ngân sách và vốn tự bổ sung giảm. Nhƣng giảm không đang kể. 

- Nợ phải trả năm 2009 và năm 2008 cũng không thay đổi nhiều 

- Tổng nguồn vốn giữa 2 năm 2009/2008 vẫn là 100% 

2.2.4.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 

 TSCĐ và TSLĐ: 

- Năm 2008: TSCĐ chiếm 98,53% tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong khi đó 

TSLĐ chỉ chiếm1,42%, công nợ phải thu chiếm 0,05%. 

- Năm 2009: TSCĐ chiếm 98,43%, TSLĐ chiếm 1,52%, công nợ phải thu chiếm 

0,05%. 

- Ta thấy TSCĐ chiếm 1 tỷ trọng rất lớn (98% ) trên tổng số tài sản của Cảng. 

Trong khi đó TSLĐ chiếm 1 tỷ trọng tƣơng đối thấp chỉ hơn 1%. Cơ cấu tài sản 

năm 2009 có ít thay đổi so với năm 2008: tỷ trọng TSCĐ giảm đi 0,1%, TSLĐ 

tăng thêm 0,1%. 

- Việc phân bổ tài sản chủ yếu là cho TSCĐ là hợp lý vì phù hợp với tính chất 

ngành nghề kinh doanh dịch vụ, nhất là dịch vụ Cảng cần nhiều máy móc, kho, bãi, 

cơ sở vật chất… 

2.2.4.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp 
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- Năm 2008 vốn chủ sở hữu chiếm 51,62% tổng nguồn vốn của doanh ngiệp, vốn 

vay chiếm 48,38% tổng nguồn vốn. 

- Năm 2009 vốn chủ chiếm 51,51%, vốn vay chiếm 48,49%. 

- Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp dùng để trang bị cho tài sản cố định chiếm 52,39% 

- Vốn vay chiếm 1 tỷ trọng cao nhƣ vậy vì trong mỗi năm 2008, năm 2009 Cảng 

đều vay vốn ODA 594,516,195,000đ. 

- Mặc dù tỷ trọng vốn vay cao nhƣng vẫn có thể kết luận doanh nghiệp sử dụng 

nguồn vốn hiệu quả. Doanh nghiệp đã chiếm dụng vốn đầu tƣ hiệu quả vào tài sản 

cố định nên mặc dù năm 2009 gặp rất nhiều khó khăn nhƣng ngày 18/12/2009 

Cảng đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, về trƣớc thời gian 13 

ngày với một số chỉ tiêu chủ yếu. 

2.2.4.4.  Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cảng Chùa 

Vẽ 

Một số chỉ tiêu 

Chủ tiêu Cách tính 2008 2009  

Hệ số nợ 

Nợ phải trả 

Tổng nguồn vốn 

 

 

0,48 

 

0,48 0 

Tỷ suất tự tài trợ 

TSCĐ 

Vốn CSH 

TSCĐ + đầu tƣ dài hạn 
0,52 0,52 0 

Hệ số thanh toán 

tổng quát 

Tổng tài sản 

Tổng nợ phải trả 
2,07 2,07 0 

Hệ số sinh lời 
Lợi nhuận 

Tổng vốn 
0,13 0,16 0,03 

- Hệ số nợ cho biết 1 dông vốn kinh doanh có 0,48 đồng hình thành từ vay nợ bên 

ngoài. 

- Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định = 0,52 cho biết doanh nghiệp dùng 52% vốn chủ 

tài trợ cho TSCĐ còn 48% đƣợc tài trợ bằng vốn vay. 

- Hệ số thanh toán tổng quát thể hiệ mối quan hệ giữa tổng tài sản mà doanh 

nghiệp đang quản lý với tổng số nợ phải trả. Ta thấy hệ số thanh toán tổng quát ở 2 
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năm 2008 và 2009 đều lớn hơn 1 chứng tỏ doanh nghiệp có đủ khả năng thanh 

toán. Hệ số cho thấy cứ 1 đồng nợ phải trả đƣợc đảm bảo bằng  2,07 đồng tài sản. 

- Hệ số sinh lời cho biết mối quan hệ giữa tổng vốn với lợi nhuận. Năm 2008 hệ số 

sinh lời là 0,13 có nghĩa là cứ 1 đồng vốn thì tạo ra 0,13 đồng lợi nhuận. Đến năm 

2009 hệ số sinh lời tăng thêm 0.03. Điều đó cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn 

vốn hiệu quả hơn cứ 1 đồng vốn thì tạo ra 0,16 đồng lợi nhuận. 

- Qua các số liệu đã trình bày ta thấy năm 2008 và năm 2009  biến động không lớn 

vì trong năm vừa rồi Cảng Hải Phòng chủ yếu là đầu tƣ cho Tân Cảng. 

- Nhìn chung xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ đã sử dụng hiệu quả tài sản và phân bổ 

nguồn vốn hợp lý.  
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Chương 3: Công tác hoạch định chiến lược tại Cảng Chùa Vẽ 

3.1. Mục đích thành lập và mục tiêu của Cảng Chùa Vẽ 

- Mục đích thành lập: phục vụ nhu cầu xếp dỡ hàng hoá, bảo quản và giao nhận 

hàng hoá, kinh doanh kho bãi (CFS). 

- Mục tiêu của Cảng Chùa Vẽ: hiện nay Cảng Chùa Vẽ là cảng container lớn nhất 

miền Bắc, chiếm 25% sản lƣợng hàng container cả nƣớc. Mục tiêu của Cảng Chùa 

Vẽ là trở thành Cảng container quốc tế hiện đại từng bƣớc cạnh tranh với các cảng 

biển quốc tế. 

- Mục tiêu cụ thể năm 2010: 

+ Tiếp tục đổi mới, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc 

+ Tích cực tìm bạn hàng mới, giữ vững các bạn hàng truyền thống, mở rộng khả 

năng khai thác 

+ Tổ chức lại cơ cấu lao động phù hợp với yêu cầu của công việc, của khách hàng 

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm chi phí (10%) góp phần hạ giá 

thành 

+ Tiếp tục linh hoạt giá cƣớc để thu hút khách hàng 

+Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên 

+ Kết hợp chặt chẽ mọi nguồn lực của xí nghiệp tập trung khai thác nguồn hàng, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh phấn đấu năm 2010 đạt sản lƣợng 6,3 triệu tấn. 

3.2. Các chiến lược của cảng Chùa Vẽ  

3.2.1.  Các chiến lược của cảng Chùa Vẽ năm 2009 

a.Chiến lƣợc Marketing 

 Chiến lƣợc sản phẩm: 

- Sản phẩm chính của xí nghiệp là xếp dỡ container thông qua cầu tàu và đƣợc tính 

bằng “TEU”. Đơn vị container để tính giá cƣớc xếp dỡ là số lần tác nghiệp 

container loại 20’ và loại 40’ hàng hoặc vỏ. 

- Sản phẩm của Cảng là sản phẩm dịch vụ cảng biển vì vậy chiến lƣợc sản phẩm 

của xí nghiệp là nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ để thoảt mãn nhu cầu của 

khách hàng. Cảng Chùa Vẽ luôn quan tâm chú ý đến việc đổi mới trang thiết bị 
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máy móc nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian cho chủ hàng. Đồng thời 

xí nghiệp đã và đang bỏ dần các thủ tục dƣờm dà, đơn giản hoá quy trình làm việc, 

áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lƣợng ISO 9001 và đang dần chuyển đổi sang 

phiên bản ISO 9001-2008. 

- Xí nghiệp đã làm mới 2 điểm giao nhận trên bãi và 6 điểm giao nhận gắn với 6 

QC khu vực cầu 3 đến cầu 5 nâng cao hiệu quả công việc. 

 Chiến lƣợc về giá cƣớc: 

- Giá cƣớc là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc thu hút khách 

hàng. Hiện nay xí nghiệp đang áp dụng 2 biểu phí: giá cƣớc dịch vụ nội địa và 

quốc tế do Cảng hải Phòng quy định. Giá cƣớc đã đƣợc nghiên cứu ở các cảng có 

cùng lĩnh vực khai thác hàng container, tính thời vụ của hàng hoá, luồng hàng trên 

cầu cảng. Xí nghiệp đã xây dựng chính sách giá phù hợp với các mặt hàng, chủ 

hàng. 

- Xí nghiệp đang từng bƣớc hội nhập giá cƣớc xây dựng một biểu phí chung. 

- Ngoài ra xí nghiệp đã xây dựng biểu phí ƣu đãi cho các khách hàng truyền thống, 

khách hàng có sản lƣợng hàng thông qua Cảng lớn. 

* Biểu phí xếp dỡ hàng container nội địa: ĐVT: nghìn đồng/ container 
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Loại 

container 

Tàu (Sà 

lan)<-> Bãi 

Cảng 

Tàu (Sà lan) <-> 

Sà lan, Ôtô, Toa 

xe tại cầu tầu 

Tàu 

<->Sà 

lan tại 

vùng 

nước 

Bãi <-

> Ôtô 

Bãi <-> 

Toa xe; 

Toa xe <-> 

Ôtô; 

Toa xe <-> 

Toa xe. 

Cần 

tàu 

Cần 

bờ 
Cần tàu Cần bờ 

Cần 

tàu 

Thiết 

bị 

Cảng 

Thiết bị 

Cảng 

Container ≤ 20’: 

-Có hàng 390 409 345 390 190 219 314 

-Rỗng 209 219 165 200 105 143 190 

Container 40’: 

-Có hàng 608 637 545 615. 285 314 418 

-Rỗng 314 323 270 295 143 200 238 

Conatiner > 40’: 

-Có hàng 703 732 630 700 323 333 437 

-Rỗng 352 371 305 355 171 200 247 
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*Biểu phí xếp dỡ hàng container xuất nhập khẩu: 

Đơn vị tính: USD/container 

Loại container 
Tầu <-> Bãi Tầu <-> Đi thẳng 

Tầu <-> Sà lan 

tại vùng nƣớc 

Cần tầu Cần bờ Cần tầu Cần bờ Cần tầu 

Container ≤ 20’:      

- Có hàng 48 52 31 34 19 

- Rỗng 28 30 21 23 13 

Container 40’:      

- Có hàng 71 76 48 51 29 

- Rỗng 41 45 30 33 19 

Container > 40’:      

- Có hàng 82 90 53 59 33 

- Rỗng 49 54 35 38 22 

 

 Chiến lƣợc phân phối: 

- Sản phẩm của xí nghiệp là sản phẩm dịch vụ nên kênh phân phối là kênh trực 

tiếp. 

- Cảng Chùa Vẽ tiến hành nghiên cứu nhu cầu vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng 

biển sau đó sẽ cử ngƣời đi tiếp cận với chủ hàng có nhu cầu. 

 Chiến lƣợc xúc tiến bán hàng 

- Xí nghiệp Cảng Chùa Vẽ trong thời gian qua đã cử nhiều đoàn công tác đến các 

nƣớc trong khu vực Đông Nam Á và các tỉnh từ Bắc vào Nam tìm kiếm bạn ahngf, 

khảo sát đánh giá và ký kết đƣợc nhiều hợp đồng vận chuyển, hợp đồng xếp dỡ. Để 

thị trƣờng ngày càng mở rộng xí nghiệp phải thƣờng xuyên tiến hành tiếp xúc với 

khách hàng trên mọi phƣơng tiện. Hiện tại Cảng Chùa Vẽ chƣa có trang Website 

riêng mà internet là một phƣơng tiện truyền thông rất hữu hiệu, vì vậy Cảng Chùa 

Vẽ nên thiết kế 1 trang website riêng để quảng bá hình ảnh của mình 
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- Quảng cáo giới thiệu năng lực của Công ty, của xí nghiệp trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng: website của Cảng Hải Phòng, thƣờng xuyên đăng tải trên các 

báo chuyên ngành (tạp chí hàng hải)... 

- Hàng năm Ban lãnh đạo Công ty phân công cán bộ chủ chốt đi thăm hỏi khách 

hàng, đàm phán hợp đồng kinh tế tại các trụ sở chính của khách hàng, hãng tàu 

nhƣ: Singapore, Hàn quốc, Malaysia, HồngKông, Đài Loan... 

- Hàng năm Công ty có mở các hội nghị khách hàng để tổng kết sau một năm thực 

hiện kế hoạch có sự đóng góp một cách tích cực, có hiệu quả của khách hàng. Đột 

xuất mở hội nghị theo nhóm chủ hàng hoặc gặp trực tiếp các chủ hàng, tìm hiểu 

nhu cầu của họ và tiếp thu ý kiến phản hồi, ý kiến của khách hàng. 

- Liên tục cải tiến các thủ tục giao nhận hàng cho khách hàng nhanh, gọn. 

- Áp dụng chính sách giá phù hợp.Xây dựng một số cơ chế giá cho khách hàng 

truyền thống giảm 10% so với qui định trong biểu cƣớc, xây dựng cơ chế hoa hồng 

môi giới cho khách hàng đƣa hàng về Cảng. 

- Cảng áp dụng tiêu chuẩn chất lƣợng ISO 9001-2000. Cảng đảm bảo cung cấp các 

dịch vụ chất lƣợng cao cho mọi khách hàng thông qua việc áp dụng, duy trì và vận 

hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. 

- Không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ, thực hiện theo đúng phƣơng châm “ 

Giảm chi phí, thời gian và bảo đảm an toàn cho khách hàng là mục tiêu hàng đầu 

của xí nghiệp”.  

b. Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực 

- Hiện nay Cảng có hơn 900 cán bộ công nhân viên trong đó phần lớn là lao động 

nam chiếm hơn 75%. Lực lƣợng lao động phong phú có nhiều trình độ, khối lao 

động tực tiếp trẻ hơn khối lao động gián tiếp phù hợp với điều kiện làm việc. Độ 

tuổi bình quân của Cảng là 40 tuổi. Điều này chƣa phù hợp với đặc thù công việc 

xếp dỡ nặng nhọc, mang tính ca kíp vì vậy vấn đề đặt ra là phải trẻ hoá lại lực 

lƣợng lao động. 

- Nâng cao chất lƣợng lực lƣợng lao động và hiệu quả sử dụng lao động là một sức 

ép lớn. Để đáp ứng vấn đề này trong năm 2009 Cảng đã tổ chức cho cán bộ công 

nhân viên  các chƣơng trình đào tạo nhƣ: bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, học 
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chính trị, học quản lý chuyên môn nghiệp vụ khác. Có 2 hình thức là đào tạo: tại 

công ty và cử đi nƣớc ngoài. Tổng kinh phí cho chƣơng trình đào tạo là gần 1tỷ 

đồng. 

+ Trong đó đào tạo tại công ty thì có đào tạo mới và đào tạo lại- bồi dƣỡng chuyên 

môn nghiệp vụ ngoại ngữ cho 225 ngƣời, 2 lớp bồi dƣỡng noại ngữ bắt buộc cho 

30 ngƣời. 

+ Đào tạo tại các trƣờng , các tổ chức khác trong nƣớc: 15 ngƣời trong thời gian 2 

năm. 

+ Đi công tác ở nƣớc ngoài (đi học quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, đi dự hội 

thảo, học tập, công tác khác): 40 ngƣời  

c. Chiến lƣợc đầu tƣ và phát triển 

- Cảng tiếp tục đầu tƣ đổi mới trang thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng trong đó: 

+ Kết hợp với các chuyên gia Nhật Bản trong việc hiệu chỉnh hoàn thiện CTMS 2 

cho phù hợp với yêu cầu thực tế 

+ Làm mới 2 điểm giao nhận trên bãi và 6 điểm giao nhận gắn với 6 QC khu vực 

cầu 3 đến cầu 5 

+ Năm 2009 đầu tƣ mua tài sản cố định mất 16.152.624.637 đồng 

+ Đầu tƣ nạo vét duy tu Cảng  

+ Dự án bãi container lạnh số 2 đang hoàn thiện để sớm đƣa vào sử dụng 

+ Cảng tiếp tục triển khai các dự án đầu tƣ xe nâng hàng Reachstacker, khung cẩu 

tự động, cần trục chân đế 45 tấn và 2 cần trục giàn QC 

+ Theo thông tin từ Tổng công ty Đƣờng sắt Việt Nam, trong tháng 9 tới sẽ khởi 

công xây dựng tuyến đƣờng sắt nối từ cảng Chùa Vẽ đến nhà máy phân bón (DAP) 

thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng. 

Đây là dự án đƣợc thực hiện theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 

(BOT) do Tổng công ty Đƣờng sắt Việt Nam làm chủ đầu tƣ. 

Dự án có tổng mức đầu tƣ hơn 900 tỉ đồng, chia làm hai hạng mục, bao gồm nâng 

cấp 3,36 km đƣờng sắt từ ga Hải Phòng đến cảng Chùa Vẽ và xây dựng 9,39 km 

đƣờng sắt từ cảng Chùa Vẽ đến nhà máy phân bón DAP. 
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+ Các dự án đầu tƣ phƣơng tiện thiết bị phục vụ xếp dỡ hàng hoá nhƣ đầu tƣ 

conatiner 20 feet, đóng mới tàu hỗ trợ 800 CV, tàu container, xe xúc đào, xúc gạt 

cơ giới hoá hầm tàu đang đƣợc tiếp tục thực hiện; Ngoài ra Cảng cũng đã tiếp nhận 

và đƣa vào sử dụng 01 cần trục chân đến Tukan 40 tấn.  

+ Cảng đã tiếp nhận lô thiết bị thứ 2 gồm 02 cần trục giàn cầu tàu (QC) và 04 cần 

trục giàn bãi (RTG) với sức nâng 35,6 tấn (trị giá mỗi chiếc gần 70 tỷ VNĐ), nâng 

số cần trục giàn khu vực Cảng Chùa Vẽ lên 06 chiếc QC và 12 chiếc RTG.  

+ Hạng mục mở rộng bến container Chùa Vẽ đã đạt trên 80% khối lƣợng công 

việc. Hiện nay, Ban quản lý dự án đang phối hợp với nhà thầu lắp đặt và chạy thử 

nghiệm hệ thống máy tính (CTMS) quản lý bến container, đồng thời tổ chức đào 

tạo cho nhân viên sử dụng hệ thống quản lý bến bằng máy tính theo tiêu chuẩn 

quốc tế.  

3.2.2. Đánh giá tính khả thi của mỗi chiến lược 

a. Chiến lƣợc marketing 

 Chiến lƣợc sản phẩm 

 Trong những năm qua Cảng luôn cố gắng đổi mới, mua sắm trang đổi mới 

trang  thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên phục 

vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, của thị trƣờng nhƣng vẫn còn một số 

vấn đề nhƣ một số phƣơng tiện thiết bị đã cũ kỹ lạc hậu, hoặc không đồng nhất 

công nghệ với nhau, một số cán bộ công nhân viên còn để tình trạng tiêu cực xảy 

ra, dựa dẫm thiếu năng động, trình độ không đáp ứng đƣợc yêu cầu của khách hàng 

làm ảnh hƣởng đến hình ảnh của công ty. Cán bộ quản lý đôi khi còn chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu quản lý, điều hành dẫn đến hiện tƣợng thừa thiếu công nhân . 

 Việc phối hợp kiểm tra nhất là ở các khu vực chuyển tải và quá trình vận 

chuyển bằng xà lan chƣa tốt dẫn tới tỷ lệ hao hụt còn cao, vẫn còn tình trạng làm 

sai quy trình xếp dỡ gây tổn thất hàng hoá của chủ hàng và thiệt hại cho cảng 

 Chiến lƣợc giá 

 Cảng Chùa Vẽ lấy biểu giá của Cảng Hải Phòng làm căn cứ và thƣờng thấp 

hơn các hãng khác là 10%.Cảng áp dụng từng biểu cƣớc cụ thể đối với từng đối 
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tƣợng khách hàng. Có thể nói Cảng đã áp dụng một chính sách giá cƣớc khá linh 

hoạt và hợp lý. 

 Chiến lƣợc phân phối 

 Cảng nên tiếp cận với các chủ hàng, tiếp thị tạo hình ảnh tốt cho công ty để 

nhiều bạn hàng biết đến, tin tƣởng và lựa chọn Cảng Chùa Vẽ làm đối tác.  

 Chiến lƣợc xúc tiến bán hàng 

 Tuy công tác marketing của Cảng đã có nhiều tiến bộ so với những năm 

trƣớc nhƣng trong thời buổi kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay thì Cảng phải chú ý, 

tập trung hơn nƣa trong công tác tiếp cận với khách hàng, marketing cho công ty 

tạo niềm tin cho khách hàng. Cảng nên cải thiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng để 

thể hiện sự quan tâm, nhiệt tình, có trách nhiệm. 

b. Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực 

 Hiện nay vấn đề lớn nhất đặt ra đối với Cảng Chùa Vẽ là phải trẻ hoá lại lực 

lƣợng lao động. Số lao động tuổi từ 40-50 tƣơng đối lớn, đây là vấn đề không thể 

giải quyết trong thời gian ngắn mà cần phải có thời gian. Cảng hàng năm nên tuyển 

dụng bổ sung thêm nguồn lao động trẻ, năng động, sáng tạo sẵn sàng thay thế lớp 

lao động cũ. Nên có chế độ ƣu đãi khuyến khích những ngƣời đã nhiều tuổi, không 

đủ năng lực đáp ứng đƣợc yêu cầu của công việc về hƣu sớm.  

 Ngoài ra nên coi trọng công tac đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ cho cán 

bộ công nhân viên. Đối với nhừng công nhân lao động trực tiếp nhƣ giao nhận, lai 

xe, lái đế... nên áp dụng hình thức đào tạo tại chỗ, ngƣời cũ truyền lại kinh nghiệm 

cho ngƣời mới. Còn đối với cán bộ quản lý cấp cao nên cho tham gia các khoá học 

nâng cao nghiệp vụ, các chuyến công tác nƣớc ngoài sẽ giúp họ nâng cao năng lực 

rất nhiều. Khuyến khích cán bộ công nhân viên luôn có ý thức hoàn thiện bản thân. 

c. Chiến lƣợc đầu tƣ và phát triển 

 Cảng Chùa Vẽ là một Cảng trọng điểm của Cảng Hải Phòng nên rất đƣợc 

chú trọng đầu tƣ. Cảng đã đƣợc cải tạo và nâng cấp rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn 

tồn tại một số yếu kém nhƣ: công tác chuẩn bị đầu tƣ cho một số công trình, dự án 

triển khai chậm, tồn tại một số tiêu cực từ phía cán bộ lãnh đạo. 
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3.3. Phân tích môi trường kinh doanh của Cảng 

3.3.1. Môi trường vĩ mô  

 Môi trƣờng kinh tế 

 Nền kinh tế Việt nam trong những năm gần đây mặc dù chịu ảnh hƣởng của 

suy thoái kinh tế nhƣng vẫn phát triển tƣơng đối mạnh. Nhu cầu về xuất nhập khẩu 

hàng hoá bằng đƣờng biển tăng cao tạo ra sự thuận lợi cho ngành kinh doanh vận 

tải biển. Cảng Chùa Vẽ là một Cảng lớn nên thu hút đƣợc rất nhiều khách hàng. 

Mức lãi suất luôn đƣợc các ngân hàng tuỳ cơ điều chỉnh để tạo điều kiện cho việc 

đầu tƣ. Có thể nói môi trƣờng kinh tế tƣơng đối thuận lợi.  

 Môi trƣờng pháp luật 

 Bao gồm luật, các văn bản luật, dƣới luật, quy định... tác động trực tiếp đến 

chiến lƣợc kinh doanh của Cảng. Những quy định ban hành gần đây nhƣ: luật thuế 

sửa đổi, luật đầu tƣ nƣớc ngoài, những thay đổi trong chính sách miễn giảm thuế 

nhập khẩu làm ảnh hƣởng không nhỏ tới việc kinh doanh của Cảng. Nhà nƣớc ta 

đã sửa đổi bộ luật hàng hải  đi gần sát, tiếp cận với tất cả bộ luật về hàng hải quốc 

tế, giúp ta tiếp cận nhanh với tiến bộ hàng hải quốc tế trên lĩnh vực vận tải biển 

thời hội nhập, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia lĩnh vực vận tải biển. 

Nhƣ thế, khi cho cả đầu tƣ nƣớc ngoài vào lĩnh vực này thì sẽ tạo ra một môi 

trƣờng cạnh tranh rất sinh động. Từ đó chắc chắn sẽ làm thị trƣờng và ngành vận 

tải biển của chúng ta sẽ phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Một khi đã cạnh 

tranh rồi thì sẽ tác động đến khía cạnh chất lƣợng, hiệu quả, đáp ứng đƣợc yêu cầu 

phát triển của đất nƣớc. 

 Môi trƣờng tự nhiên 

 Hải Phòng với ƣu thế là thành phố Cảng với đƣờng bờ biển dài là một nhân 

tố hết sức thuận lợi. Nhƣng cũng có nhƣợc điểm là nằm trong khu vực nhiệt đới 

gió mùa nóng ẩm, mƣa nhiều nên độ ẩm tƣơng đối cao bình quân 70-80% gây khó 

khăn cho việc bảo quản hàng hoá. Thuỷ triều của Cảng không ảnh hƣởng đến công 

việc xếp dỡ nhƣnh ảnh hƣởng đến giờ tàu ra vào. Lƣợng mƣa trung bình là 

1800mm, vao những ngày mƣa Cảng Chùa Vẽ phải ngừng công tác đối với những 

mặt hàng tránh ẩm ƣớt, thời gian ngừng chiếm 29-30 ngày trong một năm. 
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 Môi trƣờng công nghệ 

 Hiện nay Cảng Chùa Vẽ có một hệ thống trang thiết bị máy móc, hệ thống 

thông tin tƣơng đối hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và liên tục đƣợc cải thiện. Tuy 

nhiên máy móc vẫn còn một số bị cũ kỹ lạc hậu và không đồng nhất với nhau. 

trong những năm gần đây bằng nguồn vốn ODA Cảng rất tích cực trong việc mua 

sắm thiết bị máy móc, nâng cấp hệ thống mạng quản lý. 

 Môi trƣờng văn hoá xã hội 

 Việt Nam là một nƣớc có dân số đông nên nhu cầu mua sắm là tƣơng đối 

lớn. Hơn thế, thói quen tiêu dùng của ngƣời Việt là thích dùng hàng ngoại nên đã 

khích thích việc nhập khẩu hàng hoá. 

 Môi trƣờng quốc tế 

 Hoạt động của Cảng gắn liền với các yếu tố quốc tế. Việt Nam gia nhập 

WTO và việc sửa đổi bộ luật hàng hải khuyến khích các doanh nghiệp nƣớc ngoài 

vào Việt Nam đầu tƣ vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Cảng Chùa Vẽ. Gia 

nhập môi trƣờng quốc tế sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ cho doanh nghiệp Việt 

Nam nói chung cho Cảng Chùa Vẽ nói riêng. 

3.3.2. Môi trường vi mô 

 Đối thủ cạnh tranh 

Hiện nay đối thủ cạnh tranh của Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ trên thị trƣờng 

rất nhiều, nhƣng đối thủ mạnh nhất và lớn nhất phải kể đến Cảng Cái Lân của 

Quảng Ninh, cạnh tranh chủ yếu về mặt hàng container. So với Xí nghiệp xếp dỡ 

Chùa Vẽ, Cảng Cái Lân có những mặt mạnh sau: 

- Nằm trong khu vực Vịnh Hạ Long nên ít chịu ảnh hƣởng của bão. 

- Luồng lạch ở Cảng Cái Lân ngắn, ít sa bồi, vũng quay tàu lớn. 

- Cảng Cái Lân là Cảng đầu tiên ở Việt Nam có khả năng cùng một lúc tiếp nhận 3 

tàu có trọng tải lớn. 

Ngoài ra còn phải kể đến Cảng Đình Vũ - tuy là Cảng mới thành lập nhƣng 

số lƣợng khách hàng tăng cao, có cùng ngành nghề lĩnh vực  kinh doanh với Xí 

nghiệp là chuyên về hàng container. 
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Các Cảng Tranvina, Cảng Đông Hải, Cảng Đoạn Xá, Cảng Greenport, Cảng 

Cá, Cảng Vật cách, Cảng Thuỷ sản....cũng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp 

của Xí nghiệp. 

 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: 

Đó là những đối thủ tuy chƣa trực tiếp cạnh tranh với Xí nghiệp nhƣng chỉ 

trong tƣơng lai gần sẽ có thể trở thành những đối thủ đe doạ lớn với Xí nghiệp, 

khiến cho thị phần bị chia sẻ: 

- Cảng Lạch Huyện là một Cảng nƣớc sâu thu hút nhiều nhà đầu tƣ với  số vốn đầu 

tƣ khổng lồ, đƣợc triển khai thành nhiều giai đoạn, rất đƣợc quan tâm trong thời 

điểm hiện nay. Theo quy hoạch, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện khi đƣợc đầu 

tƣ hoàn chỉnh sẽ là cảng trung chuyển lớn nhất miền Bắc, gồm 4 bến container, 2 

bến hàng rời, 5 bến hàng bách hóa, với năng lực hàng hóa thông qua ƣớc khoảng 

35 triệu tấn/năm, dự kiến Cảng sẽ hoàn thành vào năm 2020. 

- Tập đoàn Vinashin đang xây dựng 2 Cảng: Hồng Hà (Quảng Ninh) và Vinashin 

Đình Vũ cũng đã đƣợc chính phủ phê duyệt và chuẩn bị đƣa vào xây dựng. 

- Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - là xí nghiệp thành viên của Công ty TNHH một 

thành viên Cảng Hải Phòng hiện đã đƣa vào khai thác 2 cầu, có chức năng nhiệm 

vụ nhƣ XNXD Chùa Vẽ sau khi hoàn thiện có 5 cầu Cảng và trang thiết bị hiện đại 

dự kiến hoàn thành năm 2013 cùng với quốc lộ 5 mới. Với lợi thế về giao thông 

đƣờng bộ và cốt luồng vào Cảng lại gần biển ( cách Chùa Vẽ 8 km ra biển ), đây 

cũng là đối thủ cạnh tranh nội bộ, trực tiếp của Xí nghiệp Chùa Vẽ.. 

- Các công ty tƣ nhân nhỏ lẻ trên địa bàn Hải Phòng có thể thành lập. 

Các Cảng do quân đội thành lập cũng có thể đem lại thách thức lớn cho Xí nghiệp 

trong tƣơng lai. 

 Sản phẩm thay thế 

 Ngoài vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng biển khách hàng có thể vận chuyển 

bằng đƣơng bộ, đƣờng hàng không nhƣng rất tốn kèm mà không phải laọi hàng 

nao cũng có thể vận chuyển bằng hai hình thức này. Vì vậy có thể nói ngành dịch 

vụ vận tải biển chƣa có sản phẩm thay thế. Ngành dịch vụ vận tải biển giữ một vai 
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trò hết sức quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hoá, lƣu chuyển hàng hoá 

giữa hai miền Nam Bắc 

 Nhà cung cấp 

 Hiện nay Cảng không chịu sức ép từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Cảng có thể 

tự do lựa chọn các nhà cung cấp máy móc thiết bị nhƣ Anh, Đức, Nhật, Trung 

Quốc... 

 Khách hàng 

 Đối với bất kỳ một ngành nghề kinh doanh nào khách hàng có có vai trò vô 

cùng quan trọng, nó quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Đối với ngành dịch vụ 

vận tải cũng vậy, khách hàng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Trong thời buổi 

cạnh tranh gay gắt nhƣ ngày nay, Cảng phải chú ý đến việc marketing, xây dựng 

chính sáh giá hợp lý để thu hút khách hàng 

3.3.3. Môi trường nội bộ 

a. Công tác quản trị 

- Cơ cấu tổ chức: cơ cấu trực tuyến chức năng đƣợc sắp xếp khá hợp lý 

- Đánh giá uy tín của Cảng: với lợi thế là chi nhánh của Cảng Hải Phòng với bề 

dày hơn 100 năm Cảng Chùa Vẽ đƣợc rất nhiều khách hàng tin tƣởng lựa chọn làm 

đối tác lâu dài 

- Bầu không khí trong Cảng: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Cảng đã tạo đƣợc một môi 

trƣờng làm việc khá thoải mái và dân chủ, quan tâm tới đời sống của an hem cán 

bộ thông qua các hoạt động văn hoá thể thao, tham quan du lịch... 

b. Công tác marketing 

Cảng đã cải thiện đƣợc phần thủ tục hành chính rƣờm rà giúp khách hàng tiếp cận 

với công ty dễ hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, hƣớng dẫn 

khách hàng chu đáo. 

 Cảng đã tăng cƣờng công tác tiếp thị, tạo niềm tin cho khách hàng, hỗ trợ 

khách hàng xây dựng phƣơng án vận chuyển nhanh nhất, tiết kiệm nhất. 

Điều đặc biệt đáng chú ý là Cảng đã xây dựng đƣợc một biểu cƣớc phí khá hợp lý 

và linh hoạt áp dụng cho từng đối tƣợng khách hàng và từng bƣớc hội nhập với 

khu vực 
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c. Công tác tàì chính kế toán 

  Kết quả kinh doanh: 

Sè 

T

T 

C¸c chØ 

tiªu 

§¬n 

vÞ tÝnh 

N¨m 

2007 

N¨m 

2008 

So s¸nh 

08/07(%

) 

N¨m 

2009 

So s¸nh 

09/08(%) 

I/ C¸c dÞch vô chÝnh 

1 TÇu ChiÕc 785 888 113,1 702 79,0 

2 S¶n 

l­îng 

TÊn 5.659.01

0 

6.393.13

1 

113,0 6.188.44

0 

96,8 

3 Containe

r 

TEU 560.954 629.321 112,2 587.901 93,4 

4 Doanh 

thu 

Tû 345,270 445,940 129,1 438,600 98 

II/ C¸c dÞch vô ®Çu ngoµi 

1 N©ng 

hµng 

TEU 258.183 299.760 116,1 291.257 97,2 

2 H¹ hµng TEU 95.039 78.698 82,8 114.112 145,0 

3 §ãng 

hµng 

TEU 9.696 14.281 147,3 10.474 73,3 

4 Rót hµng TEU 23.007 26.536 115,3 21.294 80,2 

5 KiÓm 

hµng 

TEU 39.478 44.917 113,8 29.459 65,6 

6 C©n hµng Tû 0,964 1,308 135,7 2,838 217,0 

Nhận xét: 
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- Lƣợng tàu vào Cảng năm 2007 là 785 chiếc đến năm 2008 tăng thêm  103 tầu 

tƣơng đƣơng với mức tăng 113,3%. Xếp dỡ tại cầu Chùa Vẽ năm 2009 là 702 tầu 

container và 2 tầu hàng quân sự, giảm 186 tầu so với thực hiện năm 2008. Trong 

đó tổ chức chuyển tải vợi mƣớn tại Bến Gót cho 21 tầu container = 1.872 TEU và 

xếp dỡ đƣợc 27 tầu từ các Cảng khác chuyển sang. 

- Sản lƣợng năm 2007 đạt 5.659.010 tấn. Do lƣợng tầu năm 2008 tăng thêm 103 

tầu nên sản lƣợng cũng tăng theo đạt 6.393.131 tấn( tƣơng ứng với 113%). Năm 

2009 kế hoặch giao 6.000.000 tấn thực hiện đƣợc 6.188.400 tấn, đạt 103,1% kế 

hoặch và bằng 97% so với thực hiện năm 2008 ( do suy thoái kinh tế). Trong đó: 

+ Hàng xuất Cảng: 1.932.703 tấn, =89% so với thực hiệ năm 2008 

+ Hàng nhập Cảng: 3.601.918 tấn, =91,8% so với thực hiệ năm 2008 

+ Hàng nội địa: 653.819 tấn, tăng 132%  so với thực hiệ năm 2008 

( Hàng nội địa là sản lƣợng nâng/ hạ và đóng/ rút thông qua sà lan và một số tầu 

nội địa từ cảng Đoạn Xá chuyển sang) 

- Container năm 2007 đạt 560.954 TEU đến năm 2008 tăng  thêm  68.367 TEU( 

tƣơng ứng với 112.2%). Năm 2009 kế hoặch giao 540.000TEU thực hiệ đựoc 

587.901 TEU, đạt 108,9% kế hoặch và = 93,4% so với thực hiện năm 2008( giảm 

41.420 TEU). 

- Container nhập/ xuất bình quân 1 tầu đến Cảng 769 TEU/tàu, tăng 68 TEU/tầu so 

với thực hiện năm 2008. 

- Doanh thu năm 2007 đạt 345,270 tỷ đến năm 2008 đạt 129,1% doanh thu năm 

2007 tức 445,940 tỷ. Năm 2009 kế hoặch giao 400,000 tỷ thực hiện đƣợc 438,6ô 

tỷ, đạt 109,5%  kế hoặch và = 98% so với thực hiện năm 2008( Giảm gần 8000 tỷ). 

 Chi Phí:( đơn vị: tỷ đồng) 

 Năm 2008 Năm 2009 

Chi phí 283,75 235,511 

 Toàn bộ chi phí năm 2008 là 283,75 tỷ đồng nhƣng sang năm 2009 nhờ thực 

hiện tiết kiệm hiệu quả nên đã giảm đƣợc 17%.( chi phí năm 2009 chỉ chiếm 83% 

chi phí năm 2008). 
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 Lợi nhuận: 

 Lợi nhuận năm 2008 đạt 161,824 tỷ đồng, năm 2009 lợi nhuận đạt 203,089 

tỷ đồng tăng 25,5% so với thực hiện năm 2008. Mặc dù sản lƣợng và doanh thu 

năm 2009 giảm so với năm 2008 nhƣng do giảm đƣợc chi phí một cách hiệu quả 

nên đã làm tăng lợi nhuận. 

d. Công tác sản xuất sản phẩm 

- Hàng năm Cảng tổ chức xếp dỡ, giao nhận và bảo quản một khối lƣợng hàng hoá 

rất lớn. Việc vận chuyển hàng hoá đƣợc làm theo quy trình dịch vụ sau: 

Tầu hàng cập Cảng đƣa hàng lên phƣơng tiện vận tải nhƣ tầu, sà lan, ôtô  

 Giao cho chủ hàng hoặc vận chuyển vào kho bãi 

- Quy trình xếp dỡ hàng container: có một số quy trình tác nghiệp cụ thể nhƣ sau: 

1) Container- tầu- đế- ôtô bãi 

     Container- tầu- cầu tầu- ôtô bãi 

     Container- tầu- giàn QC- ôtô bãi 

     Container- tầu- đế- ôtô- chủ hàng 

     Container- ôtô- chủ hàng- tầu 

 2) Container- bãi- DTG- ôtô chủ hàng 

     Container- bãi- đế- ôtô chủ hàng 

     Container- xe ôtô chủ hàng- bãi 

3) Rút ruột- bốc xếp xe chở hàng 

    Hàng đóng- xe chủ hàng- container 

e. Quản trị nhân lực 

           Với đội ngũ công nhân hơn 900 ngƣời với đủ các trình độ trên đại học, đại 

học, cao đẳng, trung học Cảng có một chính sách lƣơng thƣởng rất khoa học và 

hợp lý. Cảng đã làm rất tốt công tác chăm sóc cho đời sống công nhân viên nhƣ có 

đội ngũ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho ngƣời lao động. Thƣờng xuyên 

tổi chức các chƣơng trình đi lễ, đi du lịch cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra con 

chú ý quan tâm đến con em của ngƣời lao động nhƣ tổ chức các chƣơng trình vui 

chơi cho các cháu nhân ngày lễ thiếu nhi, tặng quà đối với các cháu có thành tích 
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học tập tốt... Tất cả những việc đó có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tinh thần 

làm việc của họ. 

f. Hệ thống thông tin 

- Khai thác có hiệu quả chƣơng trình CTMS phục vụ khai thác, quản lý container 

- Chƣơng trình MIS in hoá đƣon dịch vụ 

- Khai thác hệ thống camera quan sát 

3.4. Xác định cơ hội và thách thức 

 Căn cứ vào các nghiên cứu tại Cảng Chùa Vẽ ta đi xác định cơ hội và thách 

thức đối với xí nghiệp để từ đó đề ra đƣợc chiến lƣợc phù hợp.
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SWOT 

Cơ hội(O) 

O1: Xu hƣớng container hoá 

O2: Đảng, Nhà nƣớc đầu tƣ vốn ODA  

 

 

 

Thách thức(T) 

T1: Cạnh tranh gay gắt 

T2: Môi trƣờng kinh tế biến động 

Điểm mạnh(S) 

S1: Cảng container lớn nhất miền Bắc 

S2: Máy móc thiết bị hiện đại 

S3: chính sách giá hợp lý 

Chiến lược SO 

S1O1, S1O2: Xây dựng thành cảng 

container quốc tế 

S2O1: Chuyên môn hoá nâng cao năng 

suất 

 

Chiến lược ST 

S1T1: Củng cố vị thế chiếm lĩnh thị 

trƣờng 

S3T1: hạ giá thành 

Điểm yếu(W) 

W1: lƣợng lao động dôi dƣ, thiếu lao 

động giỏi 

W2: Công tác vận hành thiếu chặt chẽ 

W3: Luồng ra vào Cảng sa bồi lớn 

W4: Thủ tục rƣờm rà 

Chiến lƣợc WO 

W3O2: Cải tạo nâng cấp Cảng 

W1O2: Chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân 

lực giỏi dài hạn 

Chieesn lƣợc WT 

W1T1: Tổ chức lại cơ cấu lao động 

W4T1: Cải thiện thủ tục hành chính 
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Chương 4: Đề xuất một số chiến lược nhằm phát triển Cảng Chùa Vẽ 

4.1. Sự cần thiết của việc hoạch định chiến lược 

 Việt nam gia nhập WTO chuyển dần sang nền kinh tế thị trƣờng, thông quan 

hàng hoá mở cửa cho các doanh nghiệp nƣớc ngoài vào Việt nam kinh doanh. Để 

có thể cạnh tranh đƣợc với các doanh nghiệp nƣớc ngoài nhất là các doanh nghiệp 

ở các nƣớc Châu Âu có nền tảng vững chắc về vốn; kinh nghiệm,trình độ quản lý 

cao hơn hẳn ta; khoa học kỹ thuật đều tiên tiến hơn thì các doanh nghiệp trong 

nƣớc nói chung, xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ nói riêng bắt buộc phải hoặch định 

chiến lƣợc lâu dài cho mình, chỉ ra đƣợc hƣớng đi đúng đắn. Nhìn chung các 

doanh nghiệp ở Việt Nam từ trƣớc đến nay thƣờng làm việc theo xu hƣớng nƣớc 

đến chân mới nhảy, đến đâu lo đến đó hay cũng chỉ có kế hoặch trong ngắn hạn mà 

không có chiến lƣợc lâu dài. 

 Nhà nƣớc ta đã xoá bỏ các quy định về giá cƣớc để các doanh nghiệp tự do 

cạnh tranh và tiến tới xoá bỏ thuế độc quyền, sự bảo hộ của nhà nƣớc với các 

doanh nghiệp trong nƣớc dần dần đƣợc xoá bỏ cộng với xu thế phát triển ngành 

vận tải biển trong những năm gần đây phát triển rất nhanh và mạnh, xu hƣớng 

container hoá, xua hƣớng tàu lớn và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy mà công tác 

hoặch định chiến lƣợc của Cảng Chùa Vẽ càng trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Có nhƣ vậy nới tạo ra đƣợc lợi thế cạnh tranh lâu dài và bền vững trƣớc các đối thủ 

cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh  

4.2. Đề xuất một số chiến lược 

 Sau khi đã tìm hiểu về Cảng Chùa Vẽ cùng với phân tích ma trận SWOT em 

xin đề xuất 2 chiến lƣợc nhƣ sau: 

Chiến lƣợc 1: Xây dựng Cảng Chùa Vẽ trở thành Cảng container quốc tế hiện đại 

theo hƣớng chuyên môn hoá 

Chiến lƣợc 2: Hạ giá cƣớc dịch vụ 

4.2.1. Xây dựng Cảng Chùa Vẽ trở thành Cảng container quốc tế hiện đại 

theo hướng chuyên môn hoá 
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 Hải Phòng là thành phố Cảng lâu đời, nằm ở vị trí trung tâm vùng duyên hải 

Bắc bộ, là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía 

Bắc, giao lƣu thuận lợi với các địa phƣơng trong nƣớc và quốc tế  

 Vận chuyển, bốc xếp hàng hoá bằng container là phƣơng thức vận chuyển 

vừa tiết kiệm về thời gian vừ tiêtd kiệm về chi phí cho cả chủ hàng và các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải biển vì vậy nó đã trở thành phƣơng thức vận 

chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và một số hàng hoá trong nƣớc phổ biến nhất 

hiện nay. 

 Cảng Chùa Vẽ với vị trí địa lý thuận lợi có mặt bằng tƣơng đối rộng lớn 

chuyên dụng với 5 cầu tầu với tổng chiều dài 848m dạng cọc thép và bê tong đƣợc 

thiết kế theo tiêu chuẩn bến Cảng cấp 1. Độ sâu trƣớc bến là -8,4m. Diện tích bãi là 

150.000m
2
, bốc xếp đồng thời đƣợc 5 tầu với năng lực thông qua 550.000TEU/ 

năm, hệ thống trang thiết bị hiện đại. Cảng Chùa Vẽ đƣợc tổ chức khá quy mô và 

hiện đại nên có thể đáp ứng đƣợc nhiệm vụ bốc xếp và bảo quản container 

 Trên thực tế Cảng Chàu Vẽ cùng đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng của xu 

hƣớng container hoá nên trong những năm qua đã đầu tƣ rất mạnh cho việc nâng 

cấp mở rộng Cảng, đầu tƣ mua sắm trang thiết bị hiện đại. Nhà nƣớc hàng năm 

cũng hỗ trợ cho cảng một lƣợng vốn ODA khá lớn 594.516.195.000 đồng 

 Để thực hiện đổi mới Cảng Chùa Vẽ cần rất nhiều thời gian và phải có kế 

hoặch cụ thể, rõ ràng, tôt nhất nên chia làm nhiều giai đoạn để dễ dàng triển khai 

và quản lý. Các kế hoặch cụ thể cần thực hiện đó là: 

- Quy hoạch phát triển Cảng một cách hợp lý theo hƣớng tiến dần ra biển, vì ở khu 

vực sông Cấm luồng cạn, hẹp lại nằm sâu trong nội thành gây ách tắc giao thông. 

Quy hoạch các Cảng cần đảm bảo đủ lớn về cả chiều dài cầu tàu và diện tích sử 

dụng để Cảng đủ điều kiện đầu tƣ phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh. Tính 

đồng bộ giữa qui hoạch của Cảng và hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, nƣớc, 

hệ thống dịch vụ hậu cần, dịch vụ kho bãi, logistic cũng cần đƣợc quan tâm, đặc 

biệt cần có chính sách thu hút các doanh nghiệp mạnh có năng lực hoạt động trong 

lĩnh vực logicstic để đầu tƣ phát triển loại hình dịch vụ này khi các cảng lớn ra đời 
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(lạch Huyện, Nam Đồ Sơn) tránh hiện tƣợng manh mún nhƣ hiện nay (cần dành 

quỹ đất đủ lớn). 

- Quan tâm thu xếp để nạo vét duy tu thƣờng xuyên luồng tàu vào cảng đạt độ sâu 

thiết kế để hạn chế táu phải chuyển tải. 

- Triển khai thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất, kiện toàn bộ máy quản lý cảng 

- Thực hiện nhanh các dự án đầu tƣ phát triển, đầu tƣ chiều sâu nhằm nâng cao 

năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng hội nhập của Cảng 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chƣơng trình phát triển nguồn nhân 

lực, đổi mới công tác đào tạo cán bộ công nhân nhằm hình thành một thế hệ cán bộ 

công nhân đƣợc trang bị kién thức phù hợp với công nghệ hiện đại và yêu cầu của 

Hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh chƣơng trình đào tạo nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao  

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu 

chuẩn quốc tế (ISO 9001 - 2008) vào các khâu điều hành và quản lý Cảng, phần 

đấu kết nối EDI với tất cả các hãng tàu để không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch 

vụ. 

- Tập trung đổi mới máy móc tạo thành một dây truyền đồng bộ có nhƣ vậy mới 

chuyên môn hoá đƣợc 

- Đẩy mạnh công tác marketing 

-Hợp tác với các Cảng lớn để học hỏi kinh nghiệm quản lý và mô hình kinh doanh 

của họ. 

4.2.2. Hạ giá thành 

 Giá thành đƣợc tạo bởi 3 chi phí chính: chi phí tiền lƣơng, chi phí khấu hao 

TSCĐ, chi phí sản xuất chung. Để hạ giá thành ta phải đi xêm xét 3 loại chi phí 

trên để quyết định giảm chi phí nào và giảm nhƣ thế nào cho hợp lý 

 Chi phí tiền lƣơng 

 Chi phí tiền lƣơng ở cảng năm 2008 là 61.598 triệu, năm 2009 là 68.732 

triệu tƣơng đƣơng 112% 
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 Chi phí tiền lƣơng là một chi phí khá lớn ở Cảng nó chiếm 27% giá thành. 

Vì vậy nếu giảm đƣợc chi phí tiền lƣơng thì giá thành cũng giảm dƣợc đáng kể. 

Nhƣng qua thời gian nghiên cứu tại Cảng em thấy Cảng có phƣơng thức tính lƣơng 

khá chặt chẽ và khoa học, đã đƣợc Cảng nghiên cứu rất nhiều nên tƣơng đối hợp 

lý. Lại cộng thêm tiền lƣơng là một vấn đề khá nhạy cảm nên em không đi sâu vào 

phân tích để hạ chi phí này mà tập trung vào phân tích hạ 2 chi phí còn lại là: chi 

phí khấu hao TSCĐ và chi phí sản xuất chung. 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 

Cảng sở hữu một lƣợng TSCĐ rất lớn cả về số lƣợng và giá trị. Hàng năm Cảng 

đầu tƣ hàng tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị. Chi phí khấu hao TSCĐ rất lớn 

chiếm hơn 45% giá thành. 

Bảng khái quát tình hình tăng giảm của TSCĐ: 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

Chi phí khấu hao TCSĐ 126.399.000.000 116.100.000.000 

Lƣợng TSCĐ tăng 36.228.797.351 16.152.624.637 

Lƣợng TSCĐ giảm 6.540.592.627 17.846.875.496 

 Để hạ chi phí khấu hao TSCĐ Cảng cần làm tốt các công tác sau: 

- Lập kế hoặch kiểm tra định kỳ trang thiết bị máy móc, duy tu bảo dƣỡng, sửa 

chữa kịp thời các thiết bị hỏng hóc. Công tác này phải đƣợc tiến hành chặt chẽ 

tránh trƣờng hợp qua loa đại khái  

- Giao trách nhiệm cho các bộ phải giữ gìn, sử dụng đúng quy cách , quy trình kỹ 

thuật, không tuỳ tiện sử dụng phƣơng tiện sai mục đích 

- Thành lập đội công nhân kỹ thuật có trình độ cao sẵn sàng sửa máy móc tiết kiệm 

thời gian chờ đợi 

- Đối với các laọi máy móc mới phải tổ chức lớp học cho công nhân cách dử dụng 

kỹ càng để khai thác triệt để hiệu quả của máy móc. 

 Chi phí sản xuất chung 

 Cảng có quy mô lớn và lƣợng máy móc thiết bị nhiều nên các chi phí điện 

nƣớc nguyên liệu, vật liệu rất cao mà cao nhất là chi phí nguyên vật liệu. Cảng nên 
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nghiên cứu định mức lại nguyên vật liệu sao cho hợp lý, không bị lãng phí góp 

phần hạ giá thành 

Cảng nên khuyến khích những công nhân sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, điên 

nƣớc và có chế độ phạt những công nhân có hành vi lãng phí của công. 

 Thực hiện kế hoặch tiết kiệm chi phí giảm 10%  một năm  

 Khen thƣởng những cá nhân có sáng kiến tiết kiệm hiệu quả 

4.3. Thực hiện và kiểm soát chiến lược 

4.3.1. Thực hiện chiến lược 

 Để thực hiện chiến lƣợc một cách có hiệu quả thì Cảng Chàu Vẽ nên thực 

hiện các công việc sau: 

- Thông báo về chiến lƣợc cho tất cả các thành viên trong xí nghiệp. Chiến lƣợc 

phải đề ra rõ những công việc ,kế hoặch, mục tiêu để mọi ngƣời hiểu rõ và thực 

hiện. Nhất là đối với các cán bộ chủ chốt sẽ hƣớng dẫn các nhân viên cấp dƣới 

hoàn thành đúng công việc đƣợc giao và đúng với tiến độ đã lập ra 

- Tiến hành xét duyệt lại tình hình hiện tại của xí nghiệp nhất là tình hình tài chính 

để lựa chọn tốt các kê hoặch 

- Chiến lƣợc phải đƣợc kiểm tra thƣỡng xuyên, phân tích đánh giá, có các chiến 

lƣợc dự phòng phù hợp với sự thay đổi của môi trƣờng kinh doanh nhiều biến động 

- Tạo bầu không khí thoải mái để mọi ngƣời cùng làm việc, phấn đấu đat đudựoc 

mục tiêu đề ra 

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với chiến lƣợc. Quy định rõ nhiệm 

vụ, chức năng giữa các phòng ban chống chồng chéo đảm bảo công việc đƣợc tiến 

hành thông suốt 

- Nên có phần thƣởng cho các phòng ban, cá nhân có thành tích tốt, đóng góp tích 

cực cho công việc, tạo ra bầu không khí thi đua. 

4.3.2. Kiểm soát chiến lược 

 Các hệ thống kiểm soát chiến lƣợc là các hệ thống đặt ra câc chỉ tiêu, kiểm 

định đánh giá và phản hồi để cung cấp cho ban giám đốc các nguồn thông tin đánh 

giá chiến lƣợc và cấu trúc của tổ chức có phù hợp với chiến lƣợc hay không. Vì 
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trên thực tế ngay cả những chiến lƣợc đƣợc xây dựng cu đáo, kỹ càng nhất cũng có 

thể xây ra sai xót. cảng phải theo dõi tình hình thực hiện chiến lƣợc để có những 

điều chỉnh kịp thời với sự thay đổi của môi trƣờng kinh doanh đầy biến động 

 Để kiểm soát tốt và có hiệu quả Cảng nên: 

- Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

- Đối chiếu hiệu quả thực tế với chỉ tiêu đã đề ra 

- Đánh giá và tiến hành điều chỉnh sai lệch 

 Nếu Cảng triển khai tốt và kiểm soat đƣợc chiến lƣợc thì chắc chắn sẽ giúp 

Cảng nâng cao vị thế của mình nên một tầm cao mới, tầm cao quốc tế
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Kết luận 

Lý luËn vµ thùc tiÔn ®· chøng minh chiÕn l­îc kinh doanh cã mét vai trß quan 

träng trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. 

Ho¹t ®éng trong ngµnh mµ sù c¹nh tranh cã tÝnh chÊt quyÕt liÖt, mét chiÕn 

l­îc kinh doanh ®óng ®¾n lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi xÝ nghiÖp xÕp dì Chïa VÏ 

trªn con ®­êng héi nhËp, nã sÏ gióp cho xÝ nghiÖp  ®èi phã mét c¸ch linh ho¹t, kÞp 

thêi vµ ®óng h­íng nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh. 

Th«ng qua x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, xÝ nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n 

hÖ thèng môc tiªu, chÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p mµ C¶ng cÇn thùc hiÖn trong t­¬ng 

lai. Tuy nhiªn trong m«i tr­êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ 

vËn dông chiÕn l­îc vµo thùc tÕ kinh doanh th× cÇn cã sù “mÒm dÎo” tøc lµ cã sù 

lùa chän ph­¬ng ¸n kh¶ thi nhÊt ®Ó ®¹t môc tiªu ®Ò ra. 

VËy nªn x¸c ®Þnh, vËn dông chiÕn l­îc vµo thùc tÕ kinh doanh cña xÝ nghiÖp 

xÕp dì Chuµ VÏ trong giai ®o¹n tíi sÏ lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng cÇn vµo 

sù quyÕt t©m cña tÊt c¶ c¸n bé lao ®éng trong toµn C¶ng. 

Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ thêi gian, ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ kh¶ n¨ng b¶n 

th©n cã h¹n nªn ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em hi vọng nhận 

đƣợc sự chỉ bảo của các quý thầy cô để bài viết của em thêm hoàn thiện hơn. 

 Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«! 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Sinh viên thực hiện 

Ngô Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

  

NGÔ THỊ THU HƢƠNG- QT1001N 101 

Danh sách tài liệu tham khảo 

1) Sách Chiến Lƣợc Cạnh Tranh Theo Lý Thuyết Của Michael Porter- Nxb Hồ Chí 

Minh 

2) Giáo trình quản trị chiến lƣợc - ĐH kinh tế Quốc Dân 

3) Luận văn của Phạm Thu Trang - QT 601N 

 

 


